
TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

1  2024 

Nguyễn Xuân Minh 

Trần Thị Ngọc Anh 

Đặng Lê Phương Xuân 

Thực trạng hệ sinh thái nghiên cứu 

khoa học của người học tại Cơ sở II 

Trường Đại học Ngoại thương tại 

TP.HCM 

Kinh tế - Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 5 

2  2024 Trần Quốc Trung 

Corporate social responsibility and 

export performance in Vietnam: 

Evidence and policy 

recommendations 

Journal of Finance and 

Accounting Research 
Số 3 

3  2024 Trần Quốc Trung 

Các hiệp định thương mại tự do điều 

chỉnh thương mại số quốc tế và hàm 

ý chính sách đối với Việt Nam 

Khoa học chính trị Số 4 

4  2024 

Trần Quốc Trung 

Trần Quốc Đạt 

Phạm Hùng Cường 

Áp dụng tiêu chuẩn quản lý rủi ro 

doanh nghiệp ISO 31000:2018 tại các 

doanh nghiệp sản xuất 

Kinh tế và Dự báo Số 57 

5  2024 Nguyễn Trần Sỹ 

Ảnh hưởng của Truyền thông thương 

hiệu nội bộ đến Cam kết thương hiệu 

của nhân viên các doanh nghiệp nhỏ 

và vừa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu Tài chính Kế 

toán 
Số 265 

6  2024 Trương Thị Thanh Cảnh 
Hybrid learning at the tertiary level: 

how lecturers of english perceive 

VMOST Journal of Social 

Sciences and Humanities 

Vietnam Ministry of Science 

and Technology 

Số 67 

7  2024 Nguyễn Thị Minh Hà 

Các nhân tố ảnh hưởng đến thương 

hiệu nhà tuyển dụng trong lĩnh vực 
bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam 

Công thương Số 15 

8  2024 Lý Ngọc Yến Nhi 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của sinh viên đối với dịch vụ hỗ 

trợ học tập tại các trường đại học ở 

TP.HCM 

Khoa học Phát triển nhân lực Số 16 

9  2024 Thái Văn Thơ 

Trung tướng Nguyễn Bình với quá 

trình xây dựng và phát triển lực lượng 

vũ trang ở Nam Bộ (1945-1951) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 5 

10  2024 Huỳnh Thanh Bình 

Những yếu tố ảnh hưởng đến việc 

hình thành bản sắc nghề nghiệp của 

giáo viên tiếng Anh 

Thiết Bị Giáo Dục Số 312 

11  2024 Trần Quốc Đạt 

Mô hình nghiên cứu các yếu tố ảnh 

hưởng đến hiệu quả công việc của 

nhân viên 

Kinh tế và Dự báo Số 876 

12  2024 Trịnh Ngọc Thanh 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của sinh viên về phương thức giảng 
dạy kết hợp theo xu hướng quốc tế 

hóa giáo dục tại đại học Tài chính – 

Marketing 

Giáo dục & Xã hội Số 5 

13  2024 
Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Ảnh hưởng của Trách nhiệm xã hội 

kỹ thuật số và Đổi mới thương hiệu 

đối với Niềm tin thương hiệu trong 

ngành kinh doanh chuỗi cà phê tại 

TP. Hồ Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 4 

14  2024 
Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Tác động của Marketing kỹ thuật số 

đến Thương hiệu bền vững và Lợi thế 

cạnh tranh trong ngành dịch vụ viễn 

thông tại các tỉnh Miền Nam của Việt 

Nam 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 163 

15  2024 Lê Thị Xuân Sang 
Nâng cao năng lực tư duy phản biện 
của sinh viên TP. Hồ Chí Minh hiện 

nay 

Khoa học Chính trị Số 3 

16  2024 Đặng Thị Mỹ Dung 

Factors influencing the students' 

intention of using online food 

ordering apps: A Case study in 

HCMC 

Thu Dau Mot University 

Journal of Science 
Số 2 

17  2024 
Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Đánh giá sự khác biệt của thu nhập và 

giới tính của khách hàng đến các yếu 

tố đánh giá trực tuyến và lòng trung 

thành thương hiệu trên các nền tảng 

thương mại điện tử 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 655 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

18  2024 
Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Đánh giá sự khác biệt của thu nhập và 

giới tính của khách hàng đến trách 

nhiệm xã hội kỹ thuật số và các yếu 

tố liên quan đến thương hiệu của các 

chuỗi cà phê trên địa bàn thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 655 

19  2024 
Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Tác động của Marketing xanh đến 

người tiêu dùng trên địa bàn TP. Hồ 
Chí Minh 

Quản lý nhà nước Số 58 

20  2024 
Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Tác động của ChatGPT đến hiệu quả 

học tập của sinh viên trên địa bàn TP. 

Hồ Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 6 

21  2024 Nguyễn Hoàng Huy Tú 

Some results on the 0th formal local 

cohomology with respect to a non-

maximal ideal 

Khoa học trường đại học Sư 

phạm Tp Hồ Chí Minh 
Số 3 

22  2024 Giang Thị Trúc Mai 

Bảo tồn và phát triển văn hoá Chăm 

Islam ở An Giang trong bối cảnh 

CMCN 4 

Giáo dục và Xã hội Số 126 

23  2024 
Phạm Nguyễn Hoàng 

Thịnh 

Một số khó khăn và đề xuất biện 

pháp cải thiện hoạt động giáo dục 

STEM ở các trường phổ thông 

Thiết bị Giáo dục Số 2 

24  2024 Đặng Thị Mỹ Dung 

Learners' insights into 

cryptocurrency: A Case Study from 

HCMC - Vietnam 

Thu Dau Mot University 

Journal of Science 
Số 1 

25  2024 
Nguyễn Quỳnh Hương 

Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Sử dụng phương pháp trung bình 
trượt và san bằng số mũ để phân tích 

tiền lương ngành logistics với các dữ 

liệu tuyển dụng trực tuyến 

Quản lý & Kinh tế quốc tế Số 163 

26  2024 
Nguyễn Thị Mai 

Huỳnh Nguyễn Vinh 

Tác động của vốn đầu tư trực tiếp 

nước ngoài đến chuyển dịch cơ cấu 

ngành kinh tế ở Việt Nam 

Nghiên cứu kinh tế 
Số 1 

(548) 

27  2024 Ngô Hiền Đan 

The Effects of Hikikomori in Society 

in Japan – A Source of Inspiration to 

Change the “Hikikomori Optimism” 

Community in the World 

Vietnam Social Sciences Số 1 

28  2024 Vương Thị Thảo Bình 

Ứng dụng Mô hình Neural Network 

trong việc phân loại cảm xúc khách 

hàng tiêu dùng trực tuyến 

Châu Á - Thái Bình Dương Số 12 

29  2023 Nguyễn Thị Mai 

Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam sang các quốc 
gia thành viên APEC 

Phát triển Khoa học & Công 
nghệ 

Số 4 

30  2023 Đặng Thị Mỹ Dung 

An investigation into common errors 

in Vietnamese - English translation 

made by college freshmen: A case 

study at Foreign Trade University - 

HCMC Campus 

Thu Dau Mot University 

Journal of Science 
Số 4 

31  2023 Ngô Thị Thanh Vân 

A VUCA Case in the 21st Century: 

The Impact of The Russian-Ukraine 

Conflict on Vietnam's Economy and 

Implication for Higher Education 

Journal of Finance and 

Accounting Research 
Số 25 

32  2023 Nguyễn Thị Xuân 

Developing Khmer community 

tourism in the southwest: potential 

and challenges 

Khoa học Đại học Văn Lang Số 2 

33  2023 Trần Quốc Trung 

Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 

dịch vụ của Việt Nam sang thị trường 
Liên minh châu Âu 

Nghiên cứu Tài chính Kế 

toán 
Số 253 

34  2023 

Nguyễn Quỳnh Hương 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Trần Mai Phương 

Tác động của thu nhập và phúc lợi bổ 

sung đến động lực lao động của 

người lao động trong bối cảnh bình 

thường mới: NC trường hợp công ty 

TNHH Maruei Việt Nam 

Kinh tế và dự báo Số 12 

35  2023 

Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Nguyễn Quỳnh Hương 

Trần Mai Phương Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Tác động của thu nhập và phúc lợi bổ 

sung đến động lực làm việc của người 

lao động trong bối cảnh bình thường 

mới: Nghiên cứu trường hợp của 

Kinh tế và Dự báo Số 36 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

công ty TNHH Maruei Việt Nam 

Precision 

36  2023 
Nguyễn Thu Hằng 

Chu Mai Linh 

Corporate environmental 

disclosuresand fnancial distress: 

evidence from an emerging market 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 3 

37  2023 Thái Văn Thơ 
Danh thần Phạm Phú Thứ và những 

đóng góp cho vương triều Nguyễn 

Khoa học và Công nghệ - Đại 

học Thái Nguyên 
Số 16 

38  2023 

Nguyễn Xuân Minh 

Lê Công Hoàng Sơn 
Hà Hiền Minh 

Hoạt động xây dựng thương hiệu nhà 

tuyển dụng tại một số tổ chức, doanh 
nghiệp và một số hàm ý 

Kinh tế và Dự báo Số 33 

39  2023 Phạm Thị Diệp Hạnh 
Miễn trách nhiệm do vi phạm hợp 

đồng mua bán hàng hóa quốc tế 
Dân chủ & Pháp luật 

Số 

chuyên 

đề 

40  2023 Nguyễn Trần Sỹ 

Ảnh hưởng của kênh tiếp thị kỹ thuật 

số đến quyết định mua hàng của 

người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 33 

41  2023 Thái Văn Thơ 

Quá trình phá thế bao vây, cô lập, 

cấm vận quốc tế của Việt Nam (1975 

- 1995) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 11 

42  2023 Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Impact of foreign direct investment 

and globalization on labor share in 

Vietnamese small and medium 

enterprises 

Journal of finance & 

Accounting research 
Số 24 

43  2023 
Lê Thị Hồng Diệp Nguyễn 

Thị Thu Hà 

Các nhân tố ảnh hưởng đến nguồn 

nhân lực khi Việt Nam tham gia vào 

cộng đồng kinh tế ASEAN 

Công thương Số 10 

44  2023 Lê Công Hoàng Sơn 
Phân tích ngưỡng nợ công và tăng 
trưởng kinh tế: Trường hợp các quốc 

gia châu Á 

Kinh tế và Dự báo Số 857 

45  2023 Đặng Thị Mỹ Dung 

Learners' attitudes towards project 

works in enhancing English 

autonomous learning: A case study at 

Foreign Trade University - Ho Chi 

Minh City Campus 

Thu Dau Mot University 

Journal of Science 
Số 3 

46  2023 Lê Hồng Vân 

Nghiên cứu ảnh hưởng của các kỹ 

năng nghề nghiệp tới khả năng được 

tuyển dụng theo cảm nhận của sinh 

viên Trường Đại học Ngoại thương 

cơ sở II Thành phố Hồ Chí Minh 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 157 

47  2023 
Phạm Hùng Cường 

Lê Công Hoàng Sơn 

Ảnh hưởng của tỷ lệ nữ giới trong hội 

đồng quản trị lên hiệu quả hoạt động 
doanh nghiệp: Bằng chứng thực 

nghiệm từ các công ty niêm yết trên 

HOSE 

Nghiên cứu Tài chính - Kế 

toán 
Số 1 

48  2023 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

mua các sản phẩm thuộc chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) của 

người tiêu dùng trên địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Phát triển Khoa học và Công 

nghệ – Kinh tế-Luật và Quản 

lý 

Số 3 

49  2023 
Bùi Anh Tuấn 

Trần Xuân Lộc 

Đẩy mạnh liên kết giữa Trường Đại 

học Ngoại thương và doanh nghiệp 

tiếp cận từ mô hình “Sản - Học - 

Quan” (産・学・官) của Nhật Bản 

Phát triển và Hội nhập Số 82 

50  2023 
Trần Xuân Lộc 

Phạm Thanh Tuấn 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

chọn học thạc sĩ ngành Quản trị kinh 

doanh: Nghiên cứu tại Trường Đại 

học Kinh tế - Tài chính TP.Hồ Chí 
Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 9 

51  2023 Nguyễn Thị Như Hảo 

Ảnh hưởng của đặc điểm hội đồng 

quản trị đến hành vi quản trị lợi 

nhuận của các công ty gia đình niêm 

yết trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam trước và trong đại dịch COVID-

19 

Nghiên cứu Kinh tế và Kinh 

doanh Châu Á 
Số 9 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

52  2023 

Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Nguyễn Thị Trung 

State ownership and corporate 

investment: evidence from 

Vietnamese stock market 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 23 

53  2023 
Nguyễn Xuân Minh 

Phạm Hùng Cường 

Ý định mua sản phẩm chăm sóc da 

mặt của thế hệ Z trên địa bàn TP. 

HCM 

Nghiên cứu kinh tế Số 2 

54  2023 
Nguyễn Xuân Minh 

Phạm Hùng Cường 

Hành vi mua mặt hàng khẩu trang của 

người tiêu dùng trên địa bàn TP. 
HCM 

Nghiên cứu kinh tế Số 5 

55  2023 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Lê Giang Nam 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định về 

quê làm việc của sinh viên tại TP. 

HCM 

Kinh tế và dự báo Số 9 

56  2023 Vương Thị Thảo Bình 

Ảnh hưởng của tiêu chuẩn vê ̣sinh an 

toàn thưc̣ phẩm đối với xuất khẩu gaọ 

viêṭ nam 

Nghiên cứu Kinh tế Số 9 

57  2023 

Trần Quốc Đạt 

Trần Lục Thành 

Lê Ngọc Bích 

Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất 

lượng bên trong Cơ sở II trường Đại 

học Ngoại thương tại TP. Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế Châu Á-Thái Bình 

Dương 
Số 628 

58  2023 Nguyễn Thanh Dương 
Đặc điểm thể loại Diễn ngôn Quảng 

cáo tiếng Anh 
Ngôn ngữ & Đời sống 

Số 

1(335) 

59  2023 Nguyễn Thị Minh Hà 
Tổng quan tình hình nghiên cứu về 

mobile marketing 
Công thương Số 14 

60  2023 Lê Thị Thanh Hà 
Quan hệ thương mại giữa Việt Nam 

và ASEAN+6 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 637 

61  2023 Huỳnh Hiền Hải 

How Does Bilateral Trade and Other 

Socio - Economic Factors Influence: 
The International Migration Flows in 

ASEAN Countries 

Kinh tế và Kinh doanh Số 23 

62  2023 Lưu Thị Bích Hạnh 

Một số vướng mắc trong việc thực 

hiện quy định hợp đồng vô hiệu về 

hình thức theo Bộ luật dân sự 2015 

Toà án nhân dân Số 11 

63  2023 Lưu Thị Bích Hạnh 

Phát triển kinh tế hộ nông dân vùng 

đồng bằng sông cửu long thông qua 

mô hình liên kết kinh tế “bốn nhà” 

Kinh tế Châu á Thái Bình 

Dương 
Số 634 

64  2023 Phạm Thị Diệp Hạnh 

Bàn về điều kiện bảo hộ nhãn hiệu 

âm thanh trong Luật SHTT sửa đổi, 

bổ sung năm 2022 

Tòa án nhân dân Số 3 

65  2023 

Trần Nam Thiên Hương 

Vũ Ngọc Mai 

Trịnh Ngọc Thanh 

Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng 

anh chuyên ngành ở Cơ sở II Trường 

Đại học Ngoại thương tại Tp. HCM 

Quản lý Giáo dục Số 5 

66  2023 Nguyễn Thị Phương Linh 

Phong cách lãnh đạo và sự gắn kết 

của nhân viên tại các doanh nghiệp 
công nghệ thông tin ở Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Khoa học Đại học Văn Lang Số 2 

67  2023 Nguyễn Thị Mai 

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ bền 

vững hoạt động của các tổ chức tài 

chính vi mô ở Việt Nam 

Nghiên cứu kinh tế 
Số 4 

(539) 

68  2023 

Nguyễn Thị Mai 

Trần Mai Phương 

Huỳnh Hiền Hải 

Các yếu tố tác động đến khả năng 

phục hồi sau thiên tai của hộ gia đình 

nông thôn Việt Nam 

Khoa học thương mại Số 176 

69  2023 Nguyễn Thị Mai 

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định 

lựa chọn nhà cung cấp nguyên vật 

liệu đồ chơi trẻ em của các doanh 

nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh 

trong bối cảnh nền kinh tế tuần hoàn 

Phát triển Khoa học và Công 

nghệ 
Số 6(4) 

70  2023 Nguyễn Thị Mai 
Phát triển ngành bán lẻ tại Việt Nam 

thời kỳ hậu covid-19 

Kinh tế & Quản trị kinh 

doanh 
Số 24 

71  2023 Giang Thị Trúc Mai 
Tiếp cận lý thuyết khung sinh kế bền 
vững dfid trong nghiên cứu sinh kế 

của người chăm ở An Giang 

Giáo dục Xã hội Số 5 

72  2023 

Phạm Hùng Cường 

Lê Giang Nam 

Trần Anh Tài 

Nghiên cứu tác động của các đặc tính 

của Shoppertainment tới hành vi mua 

hàng trực tuyến của thế hệ Z trên địa 

bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Công thương Số 17 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

73  2023 

Phạm Hùng Cường 

Lê Giang Nam 

Trần Anh Tài 

Ý định tái mua sắm trực tuyến đối với 

ngành hàng điện tử tại trang quảng 

cáo chợ tốt 

Công thương Số 19 

74  2023 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Rủi ro trong xuất khẩu tại các doanh 

nghiệp Việt Nam: nguyên nhân và 

giải pháp 

Kinh tế Châu Á-Thái Bình 

Dương 
Số 626 

75  2023 Lý Ngọc Yến Nhi 

Quan điểm giới trong tư tưởng nữ 

quyền pháp thế kỷ XX và ý nghĩa của 
nó đối với khoa học nữ quyền 

Khoa học Phát triển Nhân lực 
Số 01 

(11) 

76  2023 
 

Lý Ngọc Yến Nhi 

Quyền của phụ nữ trên phương diện 

chính trị - xã hội trong tư tưởng nữ 

quyền Pháp thế kỷ XX 

Khoa học Đại học Văn Lang Số 2 

77  2023 Lý Ngọc Yến Nhi 
Quan niệm về phụ nữ trong chủ nghĩa 

nữ quyền Pháp thế kỷ XX 

Khoa học Học viện Phụ nữ 

Việt Nam 
Số 2 

78  2023 Đoàn Hồng Phát 

Các nhân tố ảnh hưởng đến định 

hướng nghề nghiệp của sinh viên đại 

học: Cơ sở lý thuyết và đề xuất mô 

hình nghiên cứu 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 599 

79  2023 Trương Bích Phương 

Vai trò của an toàn và sức khỏe lao 

động, môi trường làm việc và công 

nghệ thông tin - truyền thông đến ý 

định làm việc từ xa kết hợp với du 

lịch nghỉ dưỡng 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 632 

80  2023 Phạm Thị Châu Quyên 

Rủi ro trong xuất khẩu tại các doanh 

nghiệp Việt Nam: nguyên nhân và 
giải pháp 

Kinh tế Châu Á- Thái Bình 
Dương 

Số 633 

81  2023 Phạm Thị Châu Quyên 

Tác động của đặc điểm đổi mới, đặc 

điểm người tiêu dùng đến kháng cự 

đổi mới trong ngành bán lẻ Việt 

Nam: vai trò trung gian của rào cản 

chức năng và rào cản tâm lý 

Kinh tế Châu Á- Thái Bình 

Dương 
Số 639 

82  2023 Nguyễn Trần Sỹ 

Sự thay đổi hành vi tiêu dùng sau đại 

dịch Covid 19: Nghiên cứu trường 

hợp người tiêu dùng tại TP. Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 15 

83  2023 Nguyễn Trần Sỹ 

Tạo lòng trung thành thương hiệu từ 

nhận thức của người tiêu dùng về 

thương hiệu: Nghiên cứu định tính 

trường hợp các chuỗi cà phê tại 
Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 637 

84  2023 Nguyễn Thị Thu Thảo 
A literature review on the role 

ambiguity and its antecedents 
Công thương Số 20 

85  2023 
 

Ngô Quỳnh Trang 

Yếu tố ảnh hưởng đến nắm giữ tiền 

mặt tại các doanh nghiệp xây dựng 

trên thị trường chứng khoán Việt 

Nam 

Tài chính Số 455 

86  2023 Nguyễn Đức Vinh 

Quy định về phân loại đất, trao quyền 

tự đo lựa chọn mục đích sử dụng đất 

cho người sử sụng đất trong dự thảo 

luật đất đai (sửa đổi) 

Nghiên cứu lập pháp Số 75 

87  2023 
Đỗ Văn Vinh 

Nguyễn Thị Xuân 

Tư tưởng học thực dụng của nguyễn 

trường tộ, đặc điểm và ý nghĩa đối 

với đổi mới giáo dục đại học ở Việt 

Nam hiện nay 

Giáo dục và Xã hội Số 190 

88  2023 Nguyễn Ngọc Thụy Vy 
Investment - cash flow sensitivity 
under uncertainty - Evidence from 

emerging countries 

Journal of Finance & 
Accounting Research 

Số 4 

89  2023 Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Investment under uncertainty and 

financial constraints - Firm-level 

evidence from emerging countries 

Review of Finance Số 6 

90  2023 Nguyễn Ngọc Thụy Vy 
Sự nhạy cảm của đầu tư theo dòng 

tiền tại các nền kinh tế mới nổi 

Kinh tế và Ngân hàng Châu 

Á 
Số 576 

91  2023 Nguyễn Thị Xuân 
Vai trò của Phật giáo Nam tông trong 

duy trì và củng cố tính cố kết cộng 

Thanh niên nghiên cứu khoa 

học 
Số 765 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

đồng của người Khmer ở Tây Nam 

Bộ 

92  2022 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Financial crisis and dividend policy: 

evidence from an emerging market 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 22 

93  2022 Nguyễn Xuân Minh 

Đánh giá sự hài lòng của nhân viên 

làm việc tại Công ty TNHH May 

Thuận Tiến 

Công thương Số 8 

94  2022 Nguyễn Xuân Minh 

Thực trạng năng lực của nhà quản trị 

cấp trung tại các doanh nghiệp 
logistics nhỏ và vừa trên địa bàn 

TP.Hồ Chí Minh 

 
Kinh tế và Dự báo 

Số 15 

95  2022 Nguyễn Xuân Minh 

Nghiên cứu về năng lực nhà quản trị 

cấp trung tại các doanh nghiệp 

logistics nhỏ và vừa 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 619 

96  2022 Nguyễn Xuân Minh 
Nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ 

viễn thông của VNPT Bình Thuận 
Công thương Số 9 

97  2022 Nguyễn Thị Thu Hà 

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định chọn dịch vụ cho 

thuê kho lạnh: Nghiên cứu 

doanh nghiệp F&B tại Tp HCM 

Phát triển và 

hội nhập 
Số 65 

98  2022 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Văn Ngọc 

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

phục hồi chuỗi cung ứng của doanh 

nghiệp: Khảo sát tại TPHCM 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 148 

99  2022 Vương Thị Thảo Bình 

Một số nhân tố tác động đến doanh 

nghiệp FDI trong giai đoạn COVID-

19 thông qua mô hình hồi quy Logit 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 607 

100  2022 Nguyễn Thị Phương Chi 
Các phương diện trách nhiệm xã hội 
của doanh nghiệp: Nghiên cứu định 

lượng tại Việt Nam 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 144 

101  2023 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Trần Mai Phương 

KOLS' influence on the choices of 

foreign language course of university 

students in Ho Chi Minh City via 

online channels 

Công Thương Số 23 

102  2022 Phạm Hùng Cường 

Ý định mua các sản phẩm chăm sóc 

cá nhân thiên nhiên của người tiêu 

dùng trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh 

Công thương Số 9 

103  2022 Phạm Hùng Cường 

Quyết định mua sắm trực tiếp tại cửa 

hàng thời trang của giới trẻ trên địa 

bàn thành phố Hồ Chí Minh trong bối 

cảnh mua sắm trực tuyến đang phát 
triển 

Công thương Số 11 

104  2022 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng bia của người dân tại tp.Hồ 

Chí Minh 

Công thương Số 2 

105  2022 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

mua thịt nuôi ống nghiệm của người 

tiêu dùng trên địa bàn TP.Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 3 

106  2022 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố tác động đến quyết định 

lựa chọn ứng dụng đặt thức ăn trực 

tuyến của khách hàng tại Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Công thương Số 2 

107  2022 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng bia của người dân tại thành 

phố Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu kinh tế 
Số 4 

(527) 

108  2022 Phạm Hùng Cường 
Phát triển thương hiệu siêu thị: Nhìn 
từ thực tiễn của hệ thống siêu thị 

Co.opmart 

Nghiên cứu kinh tế 
Số 2 
(525) 

109  2022 Phạm Hùng Cường 

Thực trạng năng lực của nhà quản trị 

cấp trung tại các doanh nghiệp 

logistics nhỏ và vừa trên địa bàn 

TP.Hồ Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 15 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

110  2022 Phạm Hùng Cường 

Nghiên cứu về năng lực nhà quản trị 

cấp trung tại các doanh nghiệp 

logistics nhỏ và vừa 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 619 

111  2022 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng hàng đa cấp tại thành phố 

Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu kinh tế 
Số 6 

(529) 

112  2022 Phạm Hùng Cường 

Intention to apply for a job of 

economics students in Ho Chi Minh 
city in the context of Covid-19 

pandemic 

Khoa học Thương mại Số 160 

113  2022 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định lựa chọn ứng dụng đặt trước 

thức ăn trực tuyến của khách hàng tại 

TP.Hồ Chí Minh 

Khoa học Thương mại Số 164 

114  2022 Đặng Thị Mỹ Dung 

Enhancing students' productive skills 

in English Language Teaching 

through Project-Based Learning at 

Foreign Trade University - HCMC 

Campus 

Thu Dau Mot University 

Journal of Science 
Số 4 

115  2022 Đặng Thị Mỹ Dung 

Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc 

nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng 

Anh Chuyên ngành tại trường Đại 

học Ngoại Thương - Cơ sở Tp. Hồ 
Chí Minh 

Khoa học ĐH Thủ Dầu Một Số 4(59) 

116  2022 Huỳnh Hiền Hải 

How Do the Individual-level Factors 

Impact Labour  Migration: A Case of 

Vietnam’s Migration 

VNU Journal of Science: 

Policy and Management 

Studies 

Số 38 

117  2022 Tô Ngọc Hằng 

Phát huy vai trò của Đoàn Thanh 

niên-Hội Sinh viên trong việc phát 

triển kỹ năng mềm cho sinh viên 

Giáo dục và Xã hội 

Số đặc 

biệt (kỳ 

1) 

118  2022 Nguyễn Tiến Hoàng 

ISDS mechanism under the evfta: 

comparison with the cptpp and 

implications for Vietnam 

Science & Technology 

Development Journal - ĐH 

Quốc gia TP.HCM 

Số 6 

119  2022 Nguyễn Tiến Hoàng 

Extension for contract performance 

under the cisg 1980  and implications 

for vietnamese businesses 

Science & Technology 

Development Journal - ĐH 

Quốc gia TP.HCM 

Số 6 

120  2022 Lưu Thị Bích Hạnh 

Một số bất cập của Luật Doanh 

nghiệp 2020 về người đại diện theo 

pháp luật 

Tòa án 
Số Đặc 

biệt 

121  2022 
Nguyễn Thu Hằng 
Vũ Thị Đan Trà 

Nguyễn Mạnh Hiệp 

Hợp đồng nhà thầu với chính phủ và 
khả năng tồn tại của doanh nghiệp 

trong Đại dịch COVID-19 

Nghiên cứu Kinh tế và Kinh 

doanh Châu Á 
Số 11 

122  2022 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Tác động của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

của Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Kinh tế Châu Á, Thái Bình 

Dương 
Số 497 

123  2022 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Ảnh hưởng của đầu tư trực tiếp nước 

ngoài đến sự chuyển dịch cơ cấu kinh 

tế Vùng đồng bằng sông Cửu Long 

Công Thương Số 24 

124  2022 Nguyễn Thị Oanh 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định lựa 

chọn điểm đến thành phố Đà Lạt của 

khách hàng nội địa 

Khoa học kinh tế - Trường 

ĐH Kinh tế - ĐH Đà Nẵng 
Số 45 

125  2022 
Nguyễn Thị Mai 

Lê Nữ Minh Quyên 

Liên kết vùng ở một số nước châu Á 

và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam 

Khoa học và Công nghệ 

Trường Đại học Hùng Vương 

Số 2 

 

126  2022 Giang Thị Trúc Mai 
Nội dung tư tưởng ý chí quyền lực 

của Nietzche 
Dạy và học ngày nay Kỳ 2 

127  2022 Giang Thị Trúc Mai 

Góp phần nâng cao chất lượng học 

tập thông qua hướng dẫn sinh viên 
viết tiểu luận môn học 

Dạy và học ngày nay Kỳ 2 

128  2022 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Determinants of customer satisfaction 

towards buying fresh foods in 

supermarkets - A study in Ho Chi 

Minh City 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 22 

129  2022 Vương Thị Bích Ngà 
Factors affecting sustainable supply 

chain management and implication 
Công Thương Số 48 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

for developing countries in the post-

covid-19 

130  2022 Vương Thị Bích Ngà 

Thích nghi đa văn hóa của phi công 

và tiếp viên hàng không quốc tịch 

nước ngoài tại Tổng công ty Hàng 

không Việt Nam 

Công Thương Số 14 

131  2022 
Vương Thị Bích Ngà 

Lê Thị Thanh Ngân 

Nâng cao tính thực tiễn trong đào tạo 

nguồn nhân lực ngành Logistics và 
quản lý chuỗi cung ứng ở bậc đại học 

Công Thương Số 16 

132  2022 Lê Thị Thanh Ngân 

Ảnh hưởng của xuất khẩu tới tốc độ 

tăng trưởng của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa - bằng chứng thực nghiệm tại 

Việt Nam 

Phát triển Khoa học và Công 

nghệ 
Số 45 

133  2022 Trần Thị Bích Nhung 

Các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 

Hạt Điều của Việt Nam sang Châu 

Âu theo mô hình trọng lực 

Công thương Số 19 

134  2022 Lý Ngọc Yến Nhi 

Con đường giải phóng phụ nữ trong 

tư tưởng nữ quyền Pháp thế kỷ XX và 

những gợi mở đối với vấn đề xóa bỏ 

định kiến giới tại Việt Nam hiện nay 

Khoa học Phát triển nhân lực Số 02 

135  2022 

 

Lý Ngọc Yến Nhi 

 

Kinh nghiệm áp dụng dạy học dự án 

(PBL) đối với học phần Triết học 

Mác - Lenin tại Trường ĐH Ngoại 

thương, Cơ sở II 

Giáo dục và xã hội 
Số đặc 

biệt 

136  2022 
 

Lý Ngọc Yến Nhi 

 

Áp dụng phương pháp dạy học dự án 
(PBL) trong giảng dạy các học phần 

lý luận chính trị trình độ đại học 

Khoa học Phát triển nhân lực Số 48 

137  2022 Trần Mai Phương 

Những nhân tố ảnh hưởng đến kim 

ngạch xuất khẩu mặt hàng thủ công 

mỹ nghệ của Việt nam sang thị 

trường EU 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 5 

138  2022 Trần Mai Phương 
Factors influencing Vietnam's rice 

export to Europe 

 

Journal of Science 
Số 67 

139  2022 Phạm Văn Quỳnh 
Nguồn nhân lực logistics ở khu vực 

Đông Nam Bộ: nhu cầu và giải pháp 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 606 

140  2022 Trần Anh Tài 

Các nhân tố ảnh hướng đến hành vi 

tiêu dùng bia của người dân tại Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Công thương Số 2 

141  2022 Trần Anh Tài 

Các nhân tố tác động đến quyết định 

lựa chọn ứng dụng đặt thức ăn trực 

tuyến của khách hàng tại Thành phố 
Hồ Chí Minh 

Công thương Số 2 

142  2022 Thái Văn Thơ 

Hoạt động ngoại thương ở Quảng 

Nam thời chúa Nguyễn (XVII - 

XVIII) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 4 

143  2022 Thái Văn Thơ 

Tác động của cuộc tiến công chiến 

lược năm 1972 đến tiến trình phát 

triển cách mạng miền Nam Việt Nam 

Khoa học và Công nghệ - Đại 

học Thái Nguyên 
Số 12 

144  2022 Trần Thanh Tâm 

Factors affecting Vietnam's seafood 

Exports to the CPTPP Member 

Markets 

Vietnam Economic Review Số 378 

145  2022 Trần Thanh Tâm 

The Cooperation between 

Competition law enforcement 

authorities and public procurement 

authorities in the fight against bid 

rigging: The case of Vietnam 

Khoa học Số 452 

146  2022 Trần Thanh Tâm 
Challenges of Implementing the 
Leniency Program in the Fight 

Against Bid Rigging in Vietnam 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 
Dương 

Số 67 

147  2022 Trần Thanh Tâm 

Các nhân tố tác động đến xuất khẩu 

thủy sản của Việt Nam sang thị 

trường các nước thành viên Hiệp định 

CPTPP 

Những vấn đề Kinh tế và 

Chính trị Thế giới 
Số 19 

148  2022 Nguyễn Ngọc Trân 
Các yếu tố chính ảnh hưởng đến việc 

nâng cao chất lượng giảng dạy Tiếng 
 Số 4(59) 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

Anh Chuyên ngành tại trường Đại 

học Ngoại Thương - Cơ sở Tp. Hồ 

Chí Minh 

Tạp chí Khoa học ĐH Thủ 

Dầu Một 

149  2022 
Trần Lục Thành 

Từ Thúy Anh 

Áp dụng chuyển đổi số chuỗi cung 

ứng cà phê xuất khẩu của doanh 

nghiệp tại các tỉnh Tây Nguyên 

Tạp chí Quản lý và Kinh tế 

quốc tế 
Số 154 

150  2022 Nguyễn Hoàng Huy Tú 

Nâng cao sự hứng thú và khả năng tự 

học các môn Toán của sinh viên 
Trường Đại học Ngoại thương 

Dạy và Học Ngày Nay - 

Trung ương hội khuyến học 
Việt Nam 

Số 2 

151  2022 Lê Hồng Vân 

Xác định mô hình nghiên cứu liên 

quan tới phát triển nguồn nhân lực tại 

các doanh nghiệp xã hội 

Nghiên cứu Công nghiệp và 

Thương mại 
Số 88 

152  2022 
Nguyễn Thị Mai Anh 

Nguyễn Mạnh Hiệp 

Earnings management around equity 

issuances in Vietnamese listed firms 

Journal of international 

economics and management 
Số 22 

153  2022 Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Tính bất định ảnh hưởng đến hành vi 

đầu tư của doanh nghiệp tại các nền 

kinh tế mới nổi 

Tài chính 
Số 2 

(786) 

154  2021 Lê Giang Nam 

Hệ thống quản lý quan hệ khách hàng 

tích hợp mạng xã hội và kết quả kinh 

doanh của các DNNVV trong ngành 

du lịch ở Việt Nam: Vai trò trung 

gian của giá trị cho khách hàng 

Kinh tế và Dự báo Số 3 

155  2021 Lê Giang Nam 

Mô hình nghiên cứu về quản lý quan 

hệ khách hàng tích hợp mạng xã hội 

và kết quả hoạt động kinh doanh. 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương 
Số 581 

156  2021 Nguyễn Tiến Hoàng 
Tác động của Hiệp định EVFTA đến 
nhập khẩu dược phẩm từ thị trường 

EU vào Việt Nam 

Nghiên cứu Tài chính – 

marketing 
Số 61 

157  2021 Nguyễn Thị Mai Anh 

Ảnh hưởng trình độ chuyên môn của 

hội đồng quản trị đến chất lượng 

thông tin kế toán 

Công thương Số 3 

158  2021 Lê Giang Nam 

Các phát hiện về triển khai hệ thống 

quản lý quan hệ khách hàng tích hợp 

mạng xã hội ở các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ trong ngành du lịch ở Việt 

Nam 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương 

Số 

582+583 

159  2021 Nguyễn Tiến Hoàng 

Impacts of EVFTA on the exportation 

of Vietnamese agricultural products 

to the EU market 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 1 

160  2021 Đỗ Văn Vinh 

Mô hình đào tạo trực tuyến - Thuận 

lợi và khó khăn khi triển khai tại Việt 
Nam 

Dạy và học ngày nay Số 1 

161  2021 Nguyễn Tiến Hoàng 

Tác động của Hiệp định EVFTA đến 

xuất khẩu mặt hàng giày dép của Việt 

Nam sang thị trường EU 

Science & Technology 

Development Journal 
Số 2 

162  2021 
Nguyễn Văn Tiến 

Nguyễn Hoàng Huy Tú 

Giải pháp nâng cao chất lượng dạy 

học trực tuyến các học phần Toán 

trong các trường Đại học, Cao đẳng 

Dạy và Học Ngày Nay Số 5 

163  2021 
Trần Thái Diệu Hằng 

Giang Thị Trúc Mai 

Tác động của đại dịch Covid-19 đến 

sự phát triển kinh tế - xã hội toàn cầu 
Dạy và Học ngày nay Số 4 

164  2021 
Lê Sơn Đại 

Lê Thị Xuân Sang 

Phát triển dịch vụ Logistics tại Việt 

Nam gắn với hội nhập kinh tế quốc tế 
Phát triển và Hội nhập Số 56 

165  2021 
Lê Sơn Đại 

Vương Thị Bích Ngà 

Factors affecting green supply chain 

management and sustainable supply 

chain innovations 

Công thương Số 45 

166  2021 Trần Quốc Đạt 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

du lịch tại Tỉnh Lâm Đồng trước yêu 

cầu hội nhập quốc tế 

Tài Chính Số 753 

167  2021 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Chuyển giao công nghệ áp dụng công 
cụ chỉ số hoạt động chính (KPI) cho 

các doanh nghiệp Việt Nam 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 134 

168  2021 Nguyễn Xuân Minh 

Hợp tác giữa trường đại học và doanh 

nghiệp: thực tiễn tại cơ sở II - Trường 

Đại học Ngoại thương, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 134 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

169  2021 Nguyễn Xuân Minh 

Hoàn thiện công tác áp dụng công cụ, 

chỉ số hoạt động chính (KPI) tại các 

doanh nghiệp Việt Nam 

Kinh tế và Dự báo Số 2 

170  2021 Nguyễn Tiến Hoàng 

Tác động của Hiệp định EVFTA đến 

xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ 

của Việt Nam sang thị trường EU 

Khoa học kinh tế - Đại học 

Đà Nẵng 
Số 9 

171  2021 Phạm Hùng Cường 

Quyết định mua sản phẩm chăm sóc 

da mặt của người tiêu dùng trên địa 
bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

Công Thương Số 5 

172  2021 Phạm Hùng Cường 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

về chất lượng dịch vụ của các cửa 

hàng bách hóa xanh trên địa bàn TP. 

Hồ Chí Minh 

Công Thương Số 6 

173  2021 Lê Hồng Vân 

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân 

lực trong các doanh nghiệp xã hội của 

Ấn Độ và hài học cho Việt Nam 

Công thương Số 8 

174  2021 
Trương Bích Phương 

Nguyễn Văn Tiến 

Độ truyền dẫn của chính sách tiền tệ 

đến lạm phát tại Việt Nam 
Dạy và học ngày nay Số 2 

175  2021 Thái Văn Thơ 

Quá trình vận động lực lượng Bình 

Xuyên và giáo phái ly khai chống 

chính quyền Sài Gòn của Xứ ủy Nam 

Bộ (1955-1957) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 1 

176  2021 Nguyễn Xuân Minh 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

thực hiện chuyển đổi số của các 

doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ tại 
TP. Hồ Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 6 

177  2021 
Phạm Hùng Cường 

Trần Anh Tài 

Phát triển ngành dịch vụ phân phối ở 

VN hiện nay 
Kinh tế và Dự báo Số 769 

178  2021 Nguyễn Thị Xuân 

Giải pháp tăng cường liên kết giữa 

nhà trường và doanh nghiệp trong 

đào tạo nguồn nhân lực 

Dạy và học ngày nay Số 4 

179  2021 
Lý Ngọc Yến Nhi 

Lê Thị Xuân Sang 

Hoạt động giáo dục khởi nghiệp tại 

các trường đại học trên địa bàn Thành 

Phố Hồ Chí Minh 

Dạy và Học ngày nay Số 5 

180  2020 Nguyễn Tiến Hoàng 
Government Procurement Clause in 

EVFTA and implications for Vietnam 

Science & Technology 

Development Journal 
Số 4 

181  2020 Nguyễn Thị Mai 
Đa dạng hóa thu nhập khi rủi ro: 

Trường hợp nông hộ Việt Nam 

Phát triển KH & CN (chuyên 

san Kinh tế - Luật & Quản 

lý) - Đại học Quốc gia TP. 

HCM 

Số 4 

182  2020 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 
Trần Mai Phương 

Xây dựng mô hình Véc tơ hiệu chỉnh 

sai số để đánh giá tác động của xuất 
khẩu đến tăng trưởng kinh tế 

Kinh tế - Châu Á Thái Bình 
Dương 

Số 76 

183  2020 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

An empirical study on factors 

influencing consumer impulsive 

purchase behavior - A case of Ho Chi 

Minh city in the 4.0 era 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 20 

184  2020 Nguyễn Hạ Liên Chi 
Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược 

trong dạy học Quản trị kinh doanh 
Giáo dục Số 5 

185  2020 Phạm Thị Diệp Hạnh 
Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với 

thiết kế cửa hàng 
Công thương Số 22 

186  2020 Phạm Thị Diệp Hạnh 

Xem xét dấu hiệu có khả năng gây 

nhầm lẫn với nhãn hiệu theo pháp 

luật Hoa Kỳ và liên minh Châu Âu - 

một số kiến nghị hoàn thiện pháp luật 

Việt Nam 

Toà án nhân dân Số 18 

187  2020 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu một số 

sản phẩm chính tại Tỉnh Ninh Thuận 
giai đoạn 2020-2030 

Tài Chính Số 739 

188  2020 Lê Thị Thu 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính độc 

lập của kiểm toán viên khi đồng cung 

cấp dịch vụ phi kiểm toán cho khách 

hàng kiểm toán 

Kế toán – Kiểm toán Số 206 

189  2020 Nguyễn Thị Xuân 
Nội dung tư tưởng cải cách giáo dục 

của Fukuzawa Yukichi 
Dạy và Học ngày nay Số 12 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

190  2020 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

The impacts of customer satisfaction 

on loyalty of the youth (18-25 years 

old) towards e-commerce trading 

floors in Ho Chi Minh City 

Science & Technology 

Development Journal 
Số 52 

191  2020 Nguyễn Trần Sỹ 

Ảnh hưởng của Giáo dục khởi nghiệp 

đến Thái độ khởi nghiệp và Ý định 

khởi nghiệp của sinh viên các trường 

đại học tại TP. Hồ Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 18 

192  2020 Nguyễn Thị Mai 
Rủi ro và thu nhập phi nông nghiệp: 

trường hợp Việt Nam 

Phát triển và Hội nhập - 

Trường Đại học Kinh tế Tài 

chính TP. HCM 

Số 62 

193  2020 Thái Văn Thơ 

Quan hệ quốc tế của chính quyền 

cách mạng ở miền Nam Việt Nam 

(1960-1976) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Số 17 

194  2020 Nguyễn Trần Sỹ 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử 

dụng hệ thống E-learning của sinh 

viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 576 

195  2020 Lý Ngọc Yến Nhi 

Vận dụng mô hình SECI  trong lý 

thuyết sáng tạo tri thức  vào việc học 

tập, rèn luyện  phương pháp nghiên 

cứu khoa học của sinh viên 

Dạy và Học ngày nay Số 12 

196  2020 Trần Quốc Đạt 

Mô hình lý thuyết các nhân tố của 

chất lượng chuỗi cung ứng du lịch 
ảnh hưởng đến sự hài lòng của du 

khách quốc tế trên địa bàn TP. Hồ 

Chí Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 18 

197  2020 Nguyễn Thị Mai Anh 

Vận dụng mô hình tam giác gian lận 

trong nghiên cứu các nhân tố  ảnh 

hưởng tới gian lận trên báo cáo tài 

chính của các doanh nghiệp  Việt 

Nam 

Quản lý và kinh tế quốc tế Số 129 

198  2020 Vũ Ngọc Mai 

Tăng cường khả năng nghe hiểu tiếng 

Anh cho sinh viên không chuyên ngữ 

bằng phương pháp nghe mở rộng 

Khoa học ngôn ngữ và văn 

hóa - Trường Đại học Ngoại 

ngữ, Đại học Huế 

Số 1 

199  2020 Nguyễn Thị Oanh 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của hành khách đối với chất 

lượng dịch vụ tại cảng hàng không 
quốc tế Tân Sơn Nhất 

Khoa học Kinh tế - Trường 

Đại học Kinh tế - Đại học Đà 

Nẵng 

Số 8 

200  2020 Nguyễn Hạ Liên Chi 

Corporate social responsibility and 

firm financial performance: A 

literature review 

Phát triển Khoa học và Công 

nghệ 
Số 4 

201  2020 
Nguyễn Thanh Dương 

Hoàng Thị Thanh Nga 

Thực trạng và nhu cầu học Tiếng Anh 

của nhà quản lý cấp trung trong các 

doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí 

Minh - Current situation and needs of 

learning English of middle managers 

at businesses in Ho Chi Minh City 

Giáo dục và Xã hội Số 10 

202  2020 Lê Thị Thu 

Vai trò của Uỷ ban kiểm toán trong 

việc giám sát tính độc lập của kiểm 

toán viên khi đồng cung cấp dịch vụ 

Công thương Số 27 

203  2020 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Nguyễn Thanh Dương 

Factors affecting the use of Logistics 

services by seafood exporting 
enterprises in Ho Chi Minh City 

Khoa học và Công nghệ - 

Trường ĐH Công nghiệp 
TP.HCM 

Số 27 

204  2020 
Trần Thái Diệu Hằng 

Giang Thị Trúc Mai 

Quan điểm của Hồ Chí Minh về văn 

hóa và sự vận dụng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam trong quá trình xây 

dựng, phát triển văn hóa Việt Nam 

Dạy và Học ngày nay Số 12 

205  2020 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài 

lòng của khách hàng đối với sản 

phẩm và dịch vụ của Công ty TNHH 

Sản xuất – Thương mại QCL 

Nghiên cứu Kinh tế Số 500 

206  2020 Phạm Thị Diệp Hạnh 
Một số vấn đề về bảo hộ nhãn hiệu 

mùi hương 
Dân chủ & Pháp luật Số 3 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

207  2020 Nguyễn Xuân Minh 

Vấn đề tiếp cận hòa giải thương mại 

và trọng tài thương mại trong hội 

nhập kinh tế quốc tế 

Kinh tế và Dự báo Số 7 

208  2020 Nguyễn Xuân Minh 

Bàn về trách nhiệm giải trình gắn với 

tự chủ của các trường đại học ở Việt 

Nam hiện nay 

Kinh tế và Dự báo Số 8 

209  2020 Phạm Thị Diệp Hạnh 

Pha loãng nhãn hiệu - Quy định của 

pháp luật, thực tiễn áp dụng tại Hoa 
Kỳ và Việt Nam 

Luật học Số 9 

210  2020 Phạm Hùng Cường 

Các yếu tố marketing tác động đến 

năng lực duy trì khách hàng của các 

doanh nghiệp bán lẻ trên địa bàn 

TPHCM 

Kinh tế và Dự báo Số 12 

211  2020 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực 

quản trị marketing của các DNNVV 

ngành hàng tiêu dùng tại TP. Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế và Dự báo Số 15 

212  2020 Lê Thị Xuân Sang 

Phát triển năng lực tư duy phản biện 

của sinh viên tại các trường đại học 

trên địa bàn tp. HCM 

Dạy và học ngày nay Số 5 

213  2020 Trần Thị Bích Nhung 
Kỹ năng lãnh đạo tại các doanh 

nghiệp dệt may Việt Nam 
Nghiên cứu Ấn Độ và châu Á Số 88 

214  2020 Trương Thi ̣ Thanh Cảnh 
Đạo văn trong văn viết tiếng Anh học 

thuật: Một bài nghiên cứu tình huống 
Journal of Science Số 15 

215  2020 Đỗ Văn Vinh 
Tư tưởng canh tân giáo dục Việt Nam 

đầu thế kỷ XX 
Giáo dục và Xã hội Số 108 

216  2020 Trần Quốc Đạt 

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng 
cao trong các trường đại học ở 

Singapore và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

Kinh tế và Dự báo Số 7 

217  2020 Trần Quốc Trung 

Oil price and firm profitability: 

evidence from Vietnamese stock 

market 

Journal of International 

Economics and Management 
Số 20 

218  2020 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Nguyễn Thị Phương Dung 

Hồ Thị Hải Thùy 

Làm việc tại nhà: Để hậu quả biến 

thành hiệu quả 
Thời báo kinh tế sài gòn Số 17 

219  2020 Nguyễn Thị Mai 

Ảnh hưởng của rủi ro đến tiền lương, 

tiền công của hộ gia đình nông thôn 

Việt Nam 

Kinh tế và Phát triển Số 272 

220  2020 Nguyễn Thị Minh Hà 

Xây dựng mô hình đo lường tác động 

của digital marketing đến quyết định 

đăng ký nhập học của người học tiềm 
năng 

Công thương Số 12 

221  2020 Nguyễn Tiến Hoàng 

Tác động của Hiệp định EVFTA đến 

xuất khẩu mặt hàng nông sản của 

Việt Nam sang thị trường EU 

Quản lý và Kinh tế quốc tế Số 125 

222  2020 Phạm Văn Quỳnh 

Các yếu tố ảnh hưởng tới  khả năng 

đổi mới công nghệ của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam 

Kinh tế Châu Á – Thái Bình 

Dương 
Số 6 

223  2020 Thái Văn Thơ 

Chiến thắng Xẻo Rô và phong trào 

Đồng Khởi ở miền Tây Nam Bộ 

(1959 - 1960) 

Lịch sử quân sự Số 337 

224  2019 Tô Thùy Trang 
Thử thách quản lý chuỗi dữ liệu trong 

chuỗi cung ứng 
VN logistics review Số 14 

225  2019 Tô Thùy Trang 
Năm công nghệ quan trọng làm thay 

đổi chuỗi cung ứng 
VN LOGISTICS REVIEW Số 14 

226  2019 Tô Thùy Trang 
Thử thách quản lý chuỗi dữ liệu trong 

chuỗi cung ứng phần 2 
VN logistics review Số 14 

227  2019 Trịnh Ngọc Thanh 
Việc xây dựng thư tín thương mại  và 

thư tín thương mại tiếng Việt 
Ngôn ngữ và Đời sống Số 281 

228  2019 Trần Quốc Trung 
Chính sách phát triển ngành du lịch 
của Hàn Quốc và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

Khoa học và Công nghệ Đại 

học Đà Nẵng 
Số 17 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

229  2019 Nguyễn Thị Thu Hà 

Double Agency Role of Suppliers in 

Supply Chain Sustainability: An 

Empirical Study in Vietnam 

Vietnam's Socio-Economic 

Development 
Số 2 

230  2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Các nhân tố ảnh hưởng đến ý định 

mua sắm mỹ phẩm organic của người 

tiêu dùng trên địa bàn Thành Phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh tế đối ngoại Số 116 

231  2019 Giang Thị Trúc Mai 
Người Chăm ISlam An Giang trong 
bối cảnh hội nhập quốc tế 

Dạy và học Ngày nay Số 8 

232  2019 
Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Thị Mai Anh 

Những yếu tố ảnh hưởng đến thời 

gian kiểm toán báo cáo tài chính của 

các công ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 121 

233  2019 Thái Văn Thơ 

Mô hình giáo dục khởi nghiệp của 

một số trường đại học trên thế giới và 

đề xuất đối với Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 548 

234  2019 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Chu Mai Linh 

Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 

Nhận diện chiến lược hội nhập của 

các doanh nghiệp điện thoại di động 

tại Việt Nam thông qua phân tích nội 

dung website 

Kinh tế đối ngoại Số 119 

235  2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Triển vọng thanh toán di động bằng 

mã QR 
Vietnam Logistics Review Số 145 

236  2019 Nguyễn Thị Mai 

Vai trò của các biện pháp hỗ trợ của 

chính phủ đối với khả năng đổi mới 

công nghệ của các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ ở Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 545 

237  2019 
Nguyễn Thị Mai 

Thái Văn Thơ 

Đường lối phát triển khoa học công 

nghệ và thực tiễn phát triển khoa học 

công nghệ tại doanh nghiệp nhỏ và 

vừa ở Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 545 

238  2019 
Nguyễn Thị Mai 

Thái Văn Thơ 

Giáo dục khởi nghiệp: những kỹ năng 

thiết yếu 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 547 

239  2019 Nguyễn Thị Mai Anh 

Quản trị doanh nghiệp và sai sót báo 

cáo tài chính của các doanh nghiệp 

niêm yết Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 122 

240  2019 Nguyễn Thanh Dương 
Thiết kế quảng cáo hiệu quả xét từ 

góc độ văn hoá 
Công thương Số 15 

241  2019 
Trần Quốc Trung 

Trương Thị Thùy Trang 

Independent directors and firm 

performance: Evidence from 

Vietnamese stock market 

Khoa học & Đào tạo Ngân 

hàng 
Số 207 

242  2019 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Phạm Hùng Cường 

Triển khai áp dụng KPI hỗ trợ doanh 

nghiệp nâng cao hiệu quả hoạt động 
và năng lực cạnh tranh trong hội nhập 

quốc tế. 

Kinh tế và Dự báo Số 24 

243  2019 Phạm Hùng Cường 

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị 

thương hiệu các doanh nghiệp bán lẻ 

trên địa bàn TP.HCM 

Nghiên cứu Kinh tế Số 495 

244  2019 Giang Thị Trúc Mai 

Đào tạo đội ngũ doanh nhân Việt 

Nam thời kỳ hội nhập quốc tế thực 

trạng và một số vấn đề đặt ra 

Dạy và học ngày nay Số 9 

245  2019 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Lý Ngọc Yến Nhi 

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng 

có việc làm sau tốt nghiệp của sinh 

viên Trường ĐH Ngoại thương, Cơ 

sở II tại Tp.HCM 

Châu Á Thái Bình Dương Số 551 

246  2019 Nguyễn Xuân Minh 

Để triển khai, áp dụng chỉ số hoạt 

động chính (KPI) hiệu quả hơn nữa 

trong các tổ chức, doanh nghiệp ở 
Việt Nam hiện nay 

Kinh tế và Dự báo Số 30 

247  2019 Nguyễn Trần Sỹ 

Thang đo căng thẳng, chất lượng 

sống trong công việc, kết quả công 

việc và ý định nghỉ việc 

Kinh tế và Dự báo Số 24 

248  2019 Nguyễn Trần Sỹ 

Ảnh hưởng của căng thẳng, chất 

lượng sống trong công việc đến kết 

quả công việc và ý định nghỉ việc: Lý 

thuyết và mô hình nghiên cứu 

Kinh tế và Dự báo Số 15 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

249  2019 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thị Hải Thúy 

Xây dựng mô hình lý thuyết đánh giá 

tác động của việc làm thêm đến kết 

quả học tập và khả năng có việc làm 

sau khi tốt nghiệp của sinh viên Đại 

học 

Kinh tế - Châu Á Thái Bình 

Dương 
Số 542 

250  2019 

Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Trương Bích Phương 
Nguyễn Văn Tiến 

Lý thuyết tín hiệu và giá trị của 

chương trình đào tạo chất lượng cao 

tại trường Đại học Ngoại thương Cơ 
sở II Tp. HCM 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương 
Số 08 

251  2019 Nguyễn Thanh Dương 
Thiết kế quảng cáo hiệu quả xét từ 

góc độ Ngôn ngữ 

Kinh tế Châu Á Thái Bình 

Dương 
Số 547 

252  2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

The impact of customer satisfaction 

on brand loyalty for mobile 

telecommunications services in Ho 

Chi Minh city 

JOURNAL OF 

INTERNATIONAL 

ECONOMICS AND 

MANAGEMENT 

Số 124 

253  2019 Nguyễn Thị Mai 
Sốc sức khỏe, nguồn cung lao động 

và thu nhập: trường hợp Việt Nam 
Nghiên cứu Kinh tế Số 491) 

254  2019 Tô Thùy Trân 
Nỗ lực tăng tính cạnh tranh ngành 

logistics Việt Nam 
Vietnam Logistics Số 141 

255  2019 Nguyễn Thịnh Phát 
Việc làm trong thời đại trí thông 

minh nhân tạo 
Vietnam Logistics Review Số 6 

256  2019 Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Mức độ liên kết giữa các thị trường 

chứng khoán Đông Nam Á và thị 

trường chứng khoán quốc tế 

Kinh tế đối ngoại 

 
Số 113 

257  2019 
Nguyễn Thị Mai 

Trần Thị Thanh Hải 

Tiếp cận tín dụng: nhân tố làm tăng 

khả năng đổi mới công nghệ của các 
doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam 

Phát triển Hội nhập Số 54 

258  2019 Phạm Thị Diệp Hạnh Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương Logistics Số 43 

259  2019 Nguyễn Thị Minh Hà 

Các nhân tố ảnh hưởng đến việc ứng 

dụng digital marketing tại các cơ sở 

giáo dục Việt Nam 

Kinh tế Đối ngoại 

 
Số 116 

260  2019 Nguyễn Thanh Dương 

So sánh sự chuyển nghĩa của động từ 
"Thấy" trong Tiếng Việt và "see" 

trong Tiếng Anh vào lĩnh vực nhận 

thức 

Giáo dục và xã hội Số 4 

261  2019 Nguyễn Văn Tiến 
Định lý giới hạn trung tâm mô phỏng 

bằng Microsoft Excel 
Dạy và học Ngày nay Số 5 

262  2019 
Đỗ Văn Vinh 

Trần Thanh Lộc 

Nâng cao năng lực tu duy phản biện 

cho sinh viên 
Dạy và học ngày nay Số 5 

263  2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Ghi chú "On board" trên vận đơn 

đường biển 
Vietnam Logistics Review Số 139 

264  2019 Phạm Thị Diệp Hạnh 
Tradedress - so sánh với một số đối 

tượng của quyền SHTT (online) 

Dân chủ và Pháp luật Tạp chí 

điện tử 
Số 4 

265  2019 
Nguyễn Thị Phương Dung 

Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến cấu trúc vốn của các doanh 

nghiệp niêm yết tại Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 538 

266  2019 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Lưu ý khi sử dụng vận đơn trong 

thanh toán quốc 
Vietnam Logistics Review Số 138 

267  2019 
Huỳnh Đăng Khoa 

Trần Thị Bích Nhung 
Hoạt động kho vận bền vững VietNam Logistics review Số 3 

268  2019 
Nguyễn Thị Mai Anh 

Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Thị Thanh Loan 

Thao túng lợi nhuận nhằm đạt 
ngưỡng lợi nhuận: bằng chứng thực 

nghiệm tại Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 113 

269  2019 

Nguyễn Thị Phương Dung 

Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Nguyễn kim Quốc Trung 

Financial liberalization and collateral 

requirements of small and medium 

enterprises – Evidence from South-

East Asian lower and middle income 

countries 

Khoa học và công nghệ Số 37 

270  2019 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Ngành logistics Việt Nam trong bối 

cảnh hội nhập Cộng đồng Kinh tế 

ASEAN 

Kinh tế đối ngoại Số 114 

271  2019 Nguyễn Thị Minh Hà 
Một số giải pháp ứng dụng digital 

marketing trong các cơ sở giáo dục 
Công thương Số 3 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

272  2019 
Nguyễn Thị Trung 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Factors affecting international 

tourists' satisfaction of street food in 

Hochiminh city 

External Economics Số 111 

273  2018 Thái Văn Thơ 

Vai trò của binh vận trong quá trình 

đấu tranh giữ gìn và xây dựng lực 

lượng cách mạng ở Nam Bộ (1954-

1960) 

Lịch sử Quân sự Số 321 

274  2018 Thái Văn Thơ 
Đấu tranh chính trị của phụ nữ Nam 
Bộ (1954-1960) 

Khoa học Trường Đại học Sư 
phạm TP. Hồ Chí Minh 

Số 15 

275  2018 Nguyễn Vũ Thanh Tuyền 

Nâng cao hiệu quả tự học tiếng Anh 

qua việc sử dụng truyền thông và 

công nghệ thông tin trong thời đại 

công nghiệp 4.0 

Khoa học Ngôn ngữ và Văn 

hóa 
Số 1 

276  2018 

Phạm Thị Mai Khanh 

Nguyễn Huỳnh Đoan 

Trang 

Mô hình kinh doanh dựa trên tôn 

trọng quyền tác giả của Youtube và 

gợi ý cho các Website âm nhạc trực 

tuyến của Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 112 

277  2018 Thái Văn Thơ 

Vai trò của các căn cứ địa trong quá 

trình đấu tranh giữ gìn và xây dựng 

lực lượng cách mạng, tiến tới Đồng 

Khởi ở Nam Bộ (1954-1960) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh 
Số 15 

278  2018 Phạm Thị Mai Khanh 

Các cam kết liên quan tới quyền tác 

giả trong hiệp định CPTPP một bước 

tiến so với hiệp định TPP 

Khoa học chính trị Số 08 

279  2018 

Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Ngọc Diệu Lê 

Khưu Thành Quý 

Determinants of firm growth: 
Evidence from Vietnamese Small and 

Medium Sized Manufacturing 

Enterprises 

Journal of Economics and 

Development 
Số 20 

280  2018 
Nguyễn Thị Oanh 

Đoàn Phương Trang 

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết 

định mua cà phê Việt của người tiêu 

dùng Nhật Bản 

Khoa học Kinh tế Số 6 

281  2018 
Lý Ngọc Yến Nhi 

Thái Văn Thơ 

Giáo dục khởi nghiệp: kinh nghiệm 

Trung Quốc và một số đề xuất đối với 

Việt Nam 

Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ 
Số 9 

282  2018 Phạm Thị Mai Khanh 

Hậu TPP - Việt Nam có cần điều 

chỉnh các quy định liên quan tới bảo 

hộ quyền tác giả trong môi trường 

internet? 

Phát triển Khoa học & Công 

nghệ 
Số 3 

283  2018 
Trần Thị Bích Nhung 

Nguyễn Thị Khánh Trâm 

Chiến lược Đại Dương Xanh: Hướng 

đi mới cho các doanh nghiệp Việt 
Nam 

Vietnam Logistic Review Số 134 

284  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 
Kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng 

dụng (phần cuối) 
Vietnam Logistics Review Số 134 

285  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 

The implementation of online 

marketing tools at higher education 

institutions in some developed 

countries 

Vietnam Trade and Industry 

Review 
Số 16 

286  2018 
Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Ngọc Diệu Lê 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tốc độ 

tăng trưởng của các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa tại Việt Nam 

Kinh tế và Phát triển Số 257 

287  2018 
Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Mạnh Hiệp 

Quản trị doanh nghiệp và hành vi 

thao túng lợi nhuận của các doanh 

nghiệp niêm yết tại Việt Nam 

Công nghệ Ngân hàng Số 151 

288  2018 
Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Nguyễn Trọng Ý 

Chính sách tiền tệ và hiện tượng tỷ 

giá phản ứng quá mức - Bằng chứng 

thực nghiệm tại các quốc gia đang 
phát triển trong khu vực Đông Nam 

Á 

Kinh tế và Dự báo Số 30 

289  2018 
Nguyễn Thị Phương 

Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Tự do hóa tài chính và yêu cầu về tài 

sản thế chấp của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Tài chính Số 691 

290  2018 
Nguyễn Ngọc Thụy Vy 

Nguyễn Thị Phương Dung 

Tự do hóa tài chính và yêu cầu về tài 

sản thế chấp của doanh nghiệp nhỏ và 

vừa 

Tài chính 

 
Số 691 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

291  2018 Nguyễn Thị Phương Chi 
Niềm tin hàng Việt: Sợi dây kết nối 

giấc mơ - hiện thực 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Số 43 

292  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 
Kiểm soát xuất khẩu hàng lưỡng 

dụng 

Vietnam Logistics Review 

 
Số 132 

293  2018 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Đặng Lê Phương Xuân 

Doanh nghiệp tài chính Việt Nam: Cơ 

hội và thách thức từ CPTPP (Hiệp 

định đối tác toàn diện và tiên bộ 

xuyên Thái Bình Dương) 

Vietnam Logistics Review Số 132 

294  2018 
Nguyễn Thị Oanh 

Nguyễn Thị Phương Mai 
Năng lực cạnh tranh của mặt hàng 
chè Việt Nam xuất khẩu sang Nga 

Khoa học Kinh tế Số 6 

295  2018 Phạm Văn Quỳnh 

Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên 

cứu về tính tích cực trong việc học 

toán của sinh viên đại học 

Giáo dục & Xã hội Số 9 

296  2018 
Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Vũ Thị Thanh Xuân 

Nghiên cứu mức độ liên kết của thị 

trường chứng khoán Việt Nam với thị 

trường chứng khoán quốc tế 

Khoa học Chính trị Số 43 

297  2018 

Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Trần Thị Thanh Huyền 

Huỳnh Ngọc Kim Minh 

Nguyễn Thị Ngọc Trân 

Measuring volatility spillovers 

between developed and Southeast 

Asian emerging stock markets: a 

multivariate GARCH approach 

Kinh tế Đối ngoại 

 
Số 108 

298  2018 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Nguyễn Thu Thủy 

Lê Thị Thanh Ngân 

Tác động của hình ảnh nước xuất xứ 

đến dự định mua hàng: Nghiên cứu 

với điện thoại di động của Việt Nam, 

Nhật Bản, Hoa Kỳ và Trung Quốc 

Kinh tế Đối Ngoại 

 
Số 109 

299  2018 Nguyễn Kim Quốc Trung 

Các nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp 

thời của báo cáo tài chính tại các 
công ty niêm yết trên thị trường 

chứng khoán Việt Nam 

Kinh tế và dự báo 
 

Số 29 

300  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 
Xuất nhập khẩu trực tuyến: Cơ hội và 

Thách thức 
Vietnam Logistics Review Số 131 

301  2018 
Trần Quốc Trung 

Dang Bui Thi Dieu 

Firm characteristics, perceived 

obstacles of institutional environment 

and export performance: evidence 

from Vietnamese firms (đồng tác giả) 

External Economic Review Số 108 

302  2018 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Duong Viet Nam 

Exclusion of the CISG 1980 from 

perspective of Enterprises: 

International Experience and 

Implications for Vietnam 

External Economic Review Số 108 

303  2018 Lưu Thị Bích Hạnh 

Nâng cao tính thực tiễn trong giảng 

dạy các môn Luật tại Cơ sở 2 Đại học 

Ngoại thương 

Công thương Số 11 

304  2018 
Nguyễn Trần Sỹ 

Lưu Ánh Dương 

Các nhân tố ảnh hưởng đến xuất khẩu 
mặt hàng dệt may của Việt Nam sang 

thị trường Nhật Bản 

Kinh tế Đối ngoại 

 
Số 107 

305  2018 Nguyễn Thị Hoàng Anh 

Khả năng tiếp cận vốn của các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa khu vực Đông 

Nam bộ 

Kinh tế đối ngoại Số 106 

306  2018 

Nguyễn Thu Hằng 

Tran Nguyen Minh Tran 

Pham Thi Anh Thuy 

Phan Hoai Thuong 

The impact of audit quality and state 

ownership on accrual-based earnings 

management: Evidence from Vietnam 

Kinh tế Đối ngoại Số 108 

307  2018 Lý Ngọc Yến Nhi 
Giáo dục hướng nghiệp tại Việt nam - 

Thực tiễn và đề xuất 
Phát triển Nhân lực Số 4 

308  2018 Nguyễn Thị Minh Hà Quy tắc xuất xứ trong ASEAN Vietnam Logistics Review Số 130 

309  2018 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Nguyễn Thư Nhạn 

Kinh nghiệm của Toyota và bài học 

cho Doanh nghiệp Việt Nam (Phần 2) 
Vietnam Logistics Review Số 130 

310  2018 

Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Nguyễn Thúy Phương 

Hồ Thị Bích Nguyệt 

Đo lường các yếu tố tác động đến ý 

định mua thực phẩm an toàn của 

người tiêu dùng ở TP. HCM 

Kinh tế và dự báo Số 21 

311  2018 
Trương Thị Thùy Trang 

Trần Quốc Trung 

Accessing to capital through 

securitization: Regulatory landscape 

in China and policy implications for 

Vietnam 

Khoa học & Đào tạo Ngân 

hàng 
Số 194 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

312  2018 

Huỳnh Hiền Hải 

Nguyễn Trần Sỹ 

Trương Bích Phương 

Các yếu tố tác động đến định hướng 

nghề nghiệp của sinh viên cơ sở II 

Trường Đại học Ngoại thương 

Kinh tế đối ngoại 

 
Số 106 

313  2018 Nguyễn Kim Quốc Trung 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến tính kịp thời của báo cáo tài 

chính 

Tài chính Số 7 

314  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 
Tận dụng ưu đãi từ các Hiệp định 

thương mại tự do 
Vietnam Logistics Review Số 129 

315  2018 
Nguyễn Tiến Hoàng 
Nguyễn Thư Nhạn 

Kinh nghiệm của Toyota và bài học 
cho Doanh nghiệp Việt Nam (Phần 1) 

Vietnam Logistics Review 
 

Số 129 

316  2018 

Trần Thị Phương Thủy 

Trương Gia Thịnh 

Nguyễn Thị Huyền Trân 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của khách hàng đối với dịch vụ gom 

hàng lẻ của các doanh nghiệp 

logistics ở Thành phố Hồ Chí Minh 

Kinh tế đối ngoại Số 105 

317  2018 Nguyễn Thanh Dương 

Nâng cao chất lượng giảng dạy thông 

qua việc áp dụng công nghệ E-

Learning thời đại 4.0 

Giáo dục và Xã hội Số 1 

318  2018 
Đặng Thị Mỹ Dung 

Bùi Thị Kim Phúc 

Các nhân tố ảnh hưởng đến chất 

lượng giảng dạy tiếng Anh chuyên 

ngành tại trường Đại học Ngoại 

Thương - Factors affecting the quality 

of teaching English for Specific 

Purposes in Foreign Trade University 

Khoa học Ngôn ngữ và văn 

hóa 
Số 2 

319  2018 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Trần Lê Ngọc Thảo 

Các nhân tố ảnh hưởng đến dự định 

sử dụng dịch vụ Ebanking tại các 
NHTM ở Việt Nam 

Khoa học Quản lý và Kinh tế Số 5 

320  2018 Nguyễn Thành Lân 

Mô hình cấu trúc thể loại và các 

chiến lược soạn thảo thư tín thương 

mại tiếng Anh 

Ngôn Ngữ và Văn Hóa, Đại 

Học Huế 
Số 1 

321  2018 
Trần Quốc Trung 

Võ Hoàng Kim An 

Mua bán & sáp nhập ngành Logistics 

- Xu hướng của thời đại Công nghiệp 

4.0 

Vietnam Logistics Review Số 12 

322  2018 Nguyễn Thịnh Phát 
Triển vọng thương mại điện tử Việt 

Nam 2018 
Vietnam Logistics Review Số 12 

323  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 

Toàn cảnh quy hoạch & phát triển 

trung tâm logistics tại Việt Nam năm 

2017 

Vietnam Logistics Review 

 
Số 12 

324  2018 Đoàn Hồng Phát 

Các yếu tố ảnh hưởng đến cảm nhận 

của sinh viên về giá trị của chương 

trình chất lượng cao tại các trường 

đại học Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 5 

325  2018 Lý Ngọc Yến Nhi 
Bình đẳng giới và vấn đề thực thi 
bình đẳng giới ở việt Nam hiện nay 

Kinh tế và dự báo Số 5 

326  2018 

Nguyễn Thị Oanh 

Trần Thanh Phương 

Quỳnh 

Mối quan hệ giữa trách nhiệm xã hội 

và hiệu quả kinh doanh của các doanh 

nghiệp bất động sản tại Tp. Hồ Chí 

Minh 

Công nghệ Ngân hàng 

 
Số 145 

327  2018 Lý Ngọc Yến Nhi 

Nâng cao trình độ lý luận chính trị 

cho đội ngũ giảng viên trong tình 

trạng hiện nay 

Xây dựng Đảng Số 4 

328  2018 

Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Nguyễn Thúy Phương 

Trần Mai Phương 

Các nhân tố tác động đến ý định mua 

thực phẩm an toàn của người tiêu 

dùng TP. Hồ Chí Minh - Mô hình lý 

thuyết và xây dựng thang đo 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 513 

329  2018 Nguyễn Thị Phương Dung 

Tác động của chi phí quảng cáo, tiếp 

thị đến lợi nhuận – nghiên cứu trường 

hợp các công ty kinh doanh hàng tiêu 
dùng thiết yếu trên Sở Giao dịch 

chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh 

Công Thương Số 3 

330  2018 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Đỗ Nguyễn Phương Thảo 

Xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam sau 

10 năm gia nhập WTO 
Vietnam Logistics review Số 125 

331  2018 Nguyễn Thị Minh Hà 
FTA & nguồn cung hàng hoá tại Việt 

Nam 
Vietnam Logistics Review Số 125 

332  2018 Trần Thị Bích Nhung 
Kỹ năng lãnh đạo của các doanh 

nghiệp tại Tp.HCM 
Kinh tế đối ngoại Số 3 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

333  2018 Nguyễn Kim Quốc Trung 

Ảnh hưởng của quản trị rủi ro tín 

dụng đến hiệu quả hoạt động tín dụng 

taị các NHTM CP có vốn nhà nước 

tại Việt Nam 

Kinh tế và Dự báo Số 6 

334  2018 Nguyễn Xuân Minh 

Nắm vững quy tắc tố tụng trọng tài, 

chủ động khi giải quyết tranh chấp 

thương mại trong hội nhập quốc tế. 

Kinh tế Châu Á – Thái Bình 

Dương 
Số 509 

335  2018 Nguyễn Kim Quốc Trung 

Tác đôṇg của kiểm soát nôị bô ̣đối 
với rủi ro tiń duṇg trường hợp tại 

ngân hàng thương maị cổ phần có 

vốn nhà nước ở viêṭ nam 

Khoa học Số 58 

336  2018 Thái Văn Thơ 

Xây dựng và phát triển lực lượng 

cách mạng tiến tới Đồng Khởi ở Gia 

Định (1955 - 1960) 

Khoa học Trường Đại học Sư 

phạm TP. Hồ Chí Minh 
Số 2 

337  2017 Nguyễn Ngọc Trân 

An Investigation Into Common 

Errors In Vietnamese-English 

Translation Made By Third-Year 

English Major Students At Thu Dau 

Mot University 

Khoa Học Ngôn Ngữ Và Văn 

Hóa 
Số 3 

338  2017 
Nguyễn Thị Mai 

Hạ Thị Thiều Dao 

Quản trị nguồn nhân lực và khả năng 

cạnh tranh: Trường hợp doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam 

Phát triển và Hội nhập Số 35 

339  2017 
Giang Thị Trúc Mai 
Nguyễn Thuận Quý 

Tầm quan trọng của người quản lý 

trong giảng dạy các môn lý luận 
chính trị tại các cơ sở giáo dục đại 

học 

Dạy và Học ngày nay Số 9 

340  2017 
Giang Thị Trúc Mai 

Trần Thị Thanh Thuý 

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về 

sự thống nhất giữa lý luận và thực 

tiễn với việc xây dựng đội ngũ cán bộ 

ở nước ta hiện nay 

Dạy và Học ngày nay Số 10 

341  2017 

Nguyễn Tuấn Dương 

Nguyễn Huỳnh Ngọc 

Trâm 

Lê Hữu Phước 

Purchase intention towards green 

products selling at supermarkets in 

Ho Chi Minh city, Vietnam 

Khoa học Kinh tế Số 5 

342  2017 
Phạm Hùng Cường 

Trần Thị Bích Nhung 

Tăng cường hoạt động đào tạo cho 

giảng viên tại Trường Đại học Ngoại 

thương Cơ sở II 

Thông tin và dự báo Kinh tế - 

Xã hội 
Số 144 

343  2017 Nguyễn Thị Minh Hà 

Ảnh hưởng của mạng xã hội đến quản 

trị khủng hoảng truyền thông của các 
ngân hàng TMCP Việt Nam 

Công thương 
 

Số 13 

344  2017 Thái Văn Thơ 

Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây 

dựng lực lượng cách mạng, tiến tới 

Đồng Khởi ở Cà Mau (1954-1960) 

Khoa học Trường Đại học 

An Giang 
Số 18 

345  2017 
Nguyễn Thị Mai 

Hạ Thị Thiều Dao 

Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng 

doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam: 

Khó khăn và hướng khắc phục 

Khoa học Lạc Hồng Số 11 

346  2017 
Hà Hiền Minh 

Nguyễn Thị Oanh 
Bài học từ hoạt động Greenwashing Logistics Review Số 121 

347  2017 Lý Ngọc Yến Nhi 
Giáo dục hướng nghiệp sau trung học 

cơ sở tại Việt Nam 
Giáo dục & Xã hội Số 11 

348  2017 
Nguyễn Thị Mai 

Trần Anh Tài 

Ảnh hưởng của công đoàn đến khả 

năng thực hiện trách nhiệm xã hội 

của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt 

Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 503 

349  2017 

Nguyễn Thị Mai 

Phạm Văn Phúc Tân 
Lữ Thị Kim Nữ 

Trách nhiệm xã hội: thực tiễn doanh 

nghiệp xuất khẩu Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 504 

350  2017 Thái Văn Thơ 

Quá trình đấu tranh giữ gìn và xây 

dựng lực lượng cách mạng, tiến tới 

Đồng Khởi ở Cần Thơ (1954-19600 

Khoa học Trường Đại học 

Cần Thơ 
Số 51 

351  2017 
Nguyễn Xuân Minh 

Đỗ Anh Thư 

Đánh giá hoạt động xuất khẩu của 

doanh nghiệp thông qua chỉ số KPI 

Thông tin và Dự báo Kinh tế 

- Xã hội 
Số 142 

352  2017 

Nguyễn Tuấn Dương 

Trần Thị Ngọc Châu 

Đặng Lê Phương Xuân 

Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng thức ăn nhanh tại cửa hàng 

tiện lợi ở TP Hồ Chí Minh 

Kinh tế và dự báo 

 
Số 27 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

353  2017 Nguyễn Thị Oanh 
Văn phòng ảo: tiết kiệm chi phí kinh 

doanh 
Logistics Review Số 119 

354  2017 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Trần Thị Phương Thủy 
Phú Quốc - một nét đẹp nhân văn Vietnam Logistics Review Số 119 

355  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 

Asean economics community: 

opportunities and challenges for 

Vietnamese service providers 

Công nghệ ngân hàng Số 138 

356  2017 
Trần Nguyên Chất 

Vũ Thị Hiền 

Hoạt động xuất khẩu hàng hóa của 

Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ: 
Một số vấn đề đặt ra và giải pháp 

Công Thương Số 10 

357  2017 
Nguyễn Thị Phương 

Trần Thị Phương Thủy 

Tác động từ hiểu biết về cộng đồng 

kinh tế ASEAN đến khả năng nhận 

biết của giới trẻ đối với cơ hội và 

thách thức trong quá trình tham gia 

của Việt Nam 

Khoa học Trường Đại học 

Trà Vinh 
Số 27 

358  2017 

Nguyễn Thị Thu 

Trần Thanh Tâm 

Lâm Thị Ngọc Ánh 

Tác động của cơ cấu hàng hóa xuất 

khẩu đến tăng trưởng kinh tế Việt 

Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 98 

359  2017 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Phan Hồng Nhung 

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng 

của du khách đến đảo Phú Quốc 
Kinh tế đối ngoại Số 98 

360  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 

Exporting Vietnamese textiles and 

clothing to Asean Market in the 

context of AEC 

Công thương Số 9 

361  2017 
Trần Thanh Tâm 

Phạm Thanh Cao 

Miễn trách nhiệm do người thứ ba 

theo điều 79 công ước của liên hiệp 

quốc về hợp đồng mua bán hàng hóa 
quốc tế: từ góc nhìn so sánh luật 

Khoa học pháp lý Số 07 

362  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 

Xuất khẩu lao động sang thị trường 

Malaysia: Kinh nghiệm các nước và 

bài học cho Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 500 

363  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 

Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam - Chile: cơ hội và thách thức đối 

với Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 97 

364  2017 Hà Hiền Minh 
Quản lý hàng lưu kho: Kinh nghiệm 

từ các đại gia bán lẻ 
Logistics Review Số 117 

365  2017 Hồ Thị Hải Thùy 
Bán lẻ thời công nghệ: đừng bỏ qua 

AR 
Logistics Review Số 117 

366  2017 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Đánh giá chất lượng sản phẩm qua 

xếp hạng trực tuyến 
Vietnam Logistics Review Số 117 

367  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 
Hiệp định EVFTA và cơ hội đối với 

hàng xuất khẩu Việt Nam 
Con số và Sự kiện Số 7 

368  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 

International Market Entrance 

through Franchising: Experience of 

Multinational corporations and 
lessons for Vietnamese Enterprises 

Công thương Số 8 

369  2017 
Phạm Thị Mai Khanh 

Vũ Thị Hiền 

Xu hướng vận động của các Hiệp 

định đầu tư quốc tế 
Khoa học Chính trị Số 7 

370  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 

Giải quyết tranh chấp theo Hiệp định 

tự vệ của WTO và bài học rút ra cho 

Việt Nam 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 498 

371  2017 Nguyễn Tiến Hoàng 
Exporting Vietnamese footwear to 

The EU Market 
Công thương Số 97 

372  2017 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Trần Thị Hồng Ngân 

Giải quyết tranh chấp giữa nhà nước 

và nhà đầu tư nước ngoài theo hiệp 

định TPP và những vấn đề đặt ra đối 

với Việt Nam 

Khoa học Kinh tế - Trường 

Đại học Kinh tế - Đại học Đà 

Nẵng 

Số 5 

373  2017 Trần Nguyên Chất 

Cơ hội và thách thức đối với hoạt 

động xuất khẩu hàng hóa của Việt 

Nam sang thị trường Hoa Kỳ dưới 

ảnh hưởng của chính sách thương mại 
quốc tế của Hoa Kỳ 

Kinh tế đối ngoại Số 92 

374  2017 Trần Thị Bích Nhung 

Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh 

của các doanh nghiệp dệt may Việt 

Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 95 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

375  2017 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Ho Phu Minh Quan 

Buyer's remedies in international 

sales contracts under CISG 1980 and 

Vietnam commercial Law 2005: a 

comparative analysis 

External Economics Số 94 

376  2017 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Hà Công Bảo Anh 

Giải quyết tranh chấp trực tuyến - khả 

năng áp dụng ở Việt Nam 
Kinh tế đối ngoại Số 93 

377  2017 

Hà Hiền Minh 

Nguyễn Thị Huyền Trân 
Trần Hải Phú 

Các nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động 

hợp tác của dn với CSII trường 
ĐHNT TPHCM 

Kinh tế đối ngoại Số 93 

378  2017 Nguyễn Thanh Dương 

Nâng cao khả năng cạnh tranh của 

sinh viên trên thị trường lao động 

thông qua giảng dạy Tiếng Anh định 

hướng chuẩn quốc tế 

Giáo dục & Xã hội Số 4 

379  2017 

Nguyễn Trần Sỹ 

Trịnh Ngọc Thanh 

Trương Bích Phương 

Ảnh hưởng của truyền miệng đến 

hình ảnh và danh tiếng thương hiệu 

trường đại học tại thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh tế đối Ngoại Số 93 

380  2017 
Lê Hồng Vân 

Lê Quốc Thái 

Đánh giá sự hài lòng của khách du 

lịch quốc tế về điểm đến Nha Trang - 

tỉnh Khánh Hoà 

Kinh tế đối ngoại Số 93 

381  2017 Lưu Thị Bích Hạnh Các lễ tết của người dân An Giang VLR 
Số 

111+112 

382  2017 

Trần Thị Bích Nhung 

Nguyễn Hoàng Phương 

Nghi 

Phát triển du lịch Việt Nam thông qua 

hình ảnh điểm đến 
VLR 

Số 

111+112 

383  2017 Tô Ngọc Hằng 
Tác động của việc xây dựng cộng 
đồng kinh tế ASEAN đến giáo dục 

nghề nghiệp ở Việt Nam 

Nghiên cứu lịch sử Số 492 

384  2017 

Trần Quốc Đạt 

Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Lê Thị Xuân Sang 

Giải pháp cho vỉa hè ở Tp.HCM 
Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 494 

385  2017 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Phan Thùy Dương 

AEC cơ hội và thách thức cho doanh  

nghiệp Việt Nam 
VLR Số 116 

386  2017 Nguyễn Thịnh Phát 
Hiệu ứng roi da - Nguyên nhân và 

giải pháp 
VLR Số 116 

387  2017 
Hà Hiền Minh 

Đoàn Thị Anh Thư 

Hàng tiêu dùng Việt Nam: lợi thế và 

những hạn chế 
VLR Số 116 

388  2017 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Thị Oanh 

Nâng cao chất lượng đào tạo các 

chương trình liên kết đào tạo quốc tế 

tại Trường ĐHNT 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 494 

389  2017 Nguyễn Thị Oanh 

Xuất khẩu mặt hàng hồ tiêu của Việt 

Nam sang thị trường Đức - Thực 

trạng và giải pháp 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 494 

390  2017 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Phan Thị Na 
Xuất khẩu lao động Việt Nam sang 
thị trường Nhật Bản 

VLR Số 115 

391  2017 Huỳnh Hiền Hải 
Tầm quan trọng của giáo dục đối với 

nền kinh tế tri thức 
Khoa học ĐH Đồng Tháp Số 25 

392  2017 Phạm Hùng Cường 
Phát triển thương hiệu cho doanh 

nghiệp bán lẻ Việt Nam 

Thông tin và dự báo kinh tế -

xã hội 
Số 136 

393  2017 
Lê Thị Thanh Ngân 

Lê Ngô Bảo Thy 

Vận tải hàng hóa hàng không:"Dưới 

tác động của bầu trời mở ASEAN" 
VLR Số 114 

394  2017 
Trần Thái Diệu Hằng 

Đoàn Hồng Phát 

Nâng cao hiệu quả hợp tác đào tạo 

giữa Trường ĐHNT TP.HCM và các 

doanh nghiệp 

Giáo dục và xã hội Số 12 

395  2017 
Giang Thị Trúc Mai 

Nguyễn Phước Tài 

Đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá 

kết quả học tập các môn lý luận chính 

trị của sinh viên 

Dạy và Học ngày nay Số 3 

396  2017 Phạm Hùng Cường 
Một số mô hình xây dựng giá trị 

thương hiệu bán lẻ 

Kinh tế Châu Á- Thái Bình 

Dương 
Số 489 

397  2017 Phạm Hùng Cường 

Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng 

thương hiệu bán lẻ tại các siêu thị ở 

Tp.HCM 

Kinh tế và Dự báo Số 9 

398  2017 Phạm Hùng Cường 
Tiềm năng phát triển của ngành bán 
lẻ tại Việt Nam 

Thông tin và dự báo kinh tế -
xã hội 

Số 135 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

399  2017 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Nguyễn Thị Thanh Hiền 

Hiệp định VCFTA cơ hội xuất khẩu 

hàng Việt Nam sang Chile 
VLR Số 113 

400  2017 

Hà Hiền Minh 

Phạm Thị Châu Quyên 

Hà Thị Hoài Thương 

Uber và kinh nghiệm cung ứng dịch 

vụ tại tại Việt Nam 
VLR Số 113 

401  2017 Phạm Hùng Cường 
Nâng cao năng lực cạnh tranh mặt 

hàng tôm xuất khẩu sang Nhật Bản 
Kinh tế và Dự báo Số 6 

402  2017 Nguyễn Đức Vinh 

Bàn về vấn đề tự do chọn luật áp 

dụng điều chỉnh quan hệ trách nhiệm 
ngoài hợp đồng trong pháp luật liên 

minh Châu Âu 

Khoa học Pháp lý Số 104 

403  2017 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

Giải pháp Logistics cho giao hàng 

thương mại điện tử 
VLR 

Số 

111+112 

404  2016 Nguyễn Thúy Phương 

Nghiên cứu cách thức người tiêu 

dùng TP.HCM tìm kiếm và nhận diện 

sản phẩm xanh 

Phát triển và Hội nhập 

 
Số 31 

405  2016 Hà Hiền Minh 
RFID - Công nghệ tương lai (kỳ đầu 

+ kỳ cuối) 

VLR 

 

Số 

106+107 

406  2016 Nguyễn Thị Hoàng Anh 
Volatility timing in the Vietnamese 

stock market 
External Economics Số 89 

407  2016 
Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Mạnh Hiệp 

Real earnings management: Evidence 

from Vietnam 
External Economics Số 89 

408  2016 

Nguyễn Mạnh Hiệp 

Nguyễn Hồng Nhung 

Nguyễn Ngọc Diệu Lê 

Foreign investor trading and herding 

behavior in Vietnam stock market 
External Economics Số 89 

409  2016 rần Nguyên Chất 

Cơ hội và thách thức đối với hệ sinh 

thái khởi nghiệp việt nam trong bối 

cảnh tăng cường hội nhập kinh tế 
quốc tế 

Kinh tế đối ngoại 

 
Số 88 

410  2016 Phạm Hùng Cường 
Xây dựng thương hiệu Big C tại 

TP.HCM 
Kinh tế và Dự báo Số 32 

411  2016 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Bùi Thu Thủy 
Chiến lược Marketing xanh VLR Số 110 

412  2016 Hồ Thị Hải Thùy 
Omni-channel, không chỉ là phân 

phối đa kênh 
VLR Số 110 

413  2016 
Trần Thị Bích Nhung 

Đào Quốc Khanh 

CANVAS mô hình kinh doanh mới 

cho các doanh nghiệp 
VLR Số 110 

414  2016 Nguyễn Tuấn Dương 

Tây Nguyên - vùng đất không chỉ có 

nắng và gió (Tay Nguyen - a land 

waiting to be discovered) 

VLR Số 109 

415  2016 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Lê Thị Kiều Trinh 

Cạnh tranh hàng dệt may: Kinh 

nghiệm một số nước và những cải 

thiện cần có ở Việt Nam 

VLR Số 109 

416  2016 Phạm Hùng Cường 

Ý định mua sắm trực tuyến dược mỹ 

phẩm  nước ngoài của nữ giới trên địa 

bàn Tp.HCM 

Kinh tế và Dự báo Số 26 

417  2016 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Phạm Thị Phương Thảo 
Hiệp định EVFTA với da giày xuất 
khẩu Việt Nam 

VLR Số 108 

418  2016 Lê Hồng Vân 
AEC giải pháp cho xuất khẩu gạo 

Việt Nam 
VLR Số 108 

419  2016 
Hà Hiền Minh 

Phạm Thị Châu Quyên 
Xây dựng thương hiệu doanh nghiệp VLR Số 108 

420  2016 Phạm Thị Diệp Hạnh 

Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định mua 

hàng theo nhóm trực tuyến của người 

tiêu dùng tại Thành Phố Hồ Chí Minh 

Khoa học Quản lý & Kinh tế Số 01 

421  2016 
Huỳnh Hiền Hải 

Đỗ Văn Vinh 

Vai trò của giáo dục và sự đổi mới 

trong nền kinh tế tri thức ở Việt Nam 

Giáo dục và xã hội 

 
Số 66 

422  2016 Nguyễn Tiến Hoàng 
Công ước Rotterdam - diện mạo mới 

cho ngành vận tải biển 
VLR Số 107 

423  2016 Nguyễn Thị Huỳnh Giao 

Tác động của vốn FDI đến sự phát 

triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ 

khi VN gia nhập TTP 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 475 

424  2016 

Lê Hữu Phước 

Bùi Duy Linh 

Huỳnh Lưu Đức Toàn 

Kinh nghiệm hợp tác Logistics giữa 

các nước trong cộng đồng Châu Âu  

(EU) đối với các nước Đông Nam Á 

Kinh tế đối ngoại Số 84 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

(ASEAN) trong bối cảnh hình thành 

cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) 

425  2016 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Dương Thị Thu Trang 

AEC áp lực cho nhà phân phối Việt 

Nam 
VLR Số 106 

426  2016 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Trần Hồng Tài 
Marketing xanh với người tiêu dùng VLR Số 106 

427  2016 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Trần Hồng Tài 

Marketing xanh với người tiêu dùng 

 
VLR Số 106 

428  2016 
Nguyễn Thị Huyền Trân 

Đinh Bá Minh Quân 

Hãng tàu chọn cảng trung chuyển 

 
VLR Số 106 

429  2016 
Phạm Hùng Cường 
Lưu Thị Bích Hạnh 

Đẩy mạnh xuất khẩu nông sản Việt 
Nam trong bối cảnh hội nhập sâu 

rộng 

Con số và sự kiện Số 7 

430  2016 
Nguyễn Thị Mai 

Huỳnh Văn Hồng 

Nâng cao vai trò kinh tế Nhà nước 

trong nền kinh tế thị trường định 

hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

Khoa học Trường Đại học 

Trà Vinh 
Số 22 

431  2016 
Phạm Hùng Cường 

Lưu Thị Bích Hạnh 

Đẩy mạnh xuất khẩu chuối sang thị 

trường Trung Quốc 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 473 

432  2016 
Phạm Hùng Cường 

Lưu Thị Bích Hạnh 

Nâng cao hiệu quả xuất khẩu hạt điều 

sang thị trường Úc 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 12 

433  2016 
Nguyễn Thị Mai Anh 

Nguyễn Thị Oanh 

Các bước xây dựng thẻ điểm cân 

bằng cho doanh nghiệp 
VLR Số 105 

434  2016 Phạm Thị Diệp Hạnh Quyền sở hữu trí tuệ trong TPP VLR Số 105 

435  2016 Nguyễn Thịnh Phát 
Trí tuệ nhân tạo, thay đổi lợi thế cạnh 

tranh 
VLR Số 105 

436  2016 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Hà Công Bảo Anh 

Phân tích sự tương đồng về cấu trúc 

ngành xuất khẩu của Việt Nam với 

cộng đồng kinh tế ASEAN 

Khoa học Thương Mại Số 97 

437  2016 

Nguyễn Thị Mai 

Hạ Thị Thiều Dao 

Trần Thị Thanh Hải 

Trở ngại kinh tế của doanh nghiệp 

nhỏ và vừa Việt Nam trước thềm 

AEC 

Những vấn đề kinh tế và 

chính trị thế giới 
Số 242 

438  2016 
Nguyễn Thị Mai 

Hạ Thị Thiều Dao 

Quản lý tri thức và khả năng cạnh 

tranh của các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ Thành phố Hồ Chí Minh 

Nghiên cứu Phát triển Số 18 

439  2016 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Hà Kiều My 

Phát triển logistics cảng biển tại cụm 

cảng Thị Vải - Cái Mép 
Công Thương Số 4 

440  2016 Nguyễn Thị Thu Hà 
Phát triển vận tải thủy nội địa nhằm 
thúc đẩy logistics xanh tại Việt Nam 

Công Thương Số 2 

441  2016 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Đoàn Châu Trinh 

Mở cửa thị trường bảo hiểm Việt 

Nam 
Kinh tế và Chính trị thế giới Số 241 

442  2016 Nguyễn Đức Vinh 

Quyền tự do thỏa thuận chọn luật áp 

dụng trong hợp đồng thương mại 

quốc tế (Kỳ I) 

Tòa án Nhân dân Số 18 

443  2016 
Nguyễn Tuấn Dương 

Phan Hồng Nhung 

Đảo Ngọc Phú Quốc - hoang sơ tinh 

khiết 
VLR 

Số 

99+100 

444  2016 
Nguyễn Thị Minh Hà 

Gia Phú 

Kinh doanh ứng dụng đặt taxi trực 

tuyến 
VLR 

Số 

99+100 

445  2016 Nguyễn Thị Minh Hà 
Cải thiện chỉ số hiệu quả ngành Hải 

quan 
VLR 

Số 

99+100 

446  2016 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Nguyễn Thị Mỹ Hồng 

TPP Cơ hội và thách thức cho ngành 

Logistics 
VLR 

Số 

99+100 

447  2016 
Hà Hiền Minh 

Nguyễn Thị Oanh 

Kinh doanh hiệu quả với mô hình 

SPA 
VLR 

Số 

99+100 

448  2016 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thùy 
Quản trị chuỗi cung ứng di động VLR 

Số 

99+100 

449  2016 Tô Thuỳ Trang 
Lao động trẻ Việt Nam: thay đổi để 

hội nhập 
VLR 

Số 

99+100 

450  2016 
Nguyễn Tiến Hoàng 
Ngô Thị Như Mai 

Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong AEC VLR 
Số 

101+102 

451  2016 Lê Thị Xuân Sang 

Ý thức tuân thủ kỷ luật lao động và 

việc nâng cao năng lực cạnh tranh 

của lao động VN trong bối cảnh hội 

nhập hiện nay 

Giáo dục & Xã hội Số 64 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

452  2016 
Lưu Thị Bích Hạnh 

Phạm Hùng Cường 

Cần làm gì để đẩy mạnh xuất khẩu 

tôm trước làn sóng mới của các FTA? 
Kinh tế và Dự báo Số 15 

453  2016 
Nguyễn Thị Mai 

Hạ Thị Thiều Dao 

Tác động của thiên tai, dịch bệnh đến 

sản xuất nông nghiệp của hộ gia đình 

Nông thôn Tây Nguyên 

Phát triển KH&CN Số 19 

454  2016 
Nguyễn Thị Mai Anh 

Hà Hiền Minh 

Mô hình kinh doanh hiệu quả: No 

frill - Không phụ kiện 
VLR Số 104 

455  2016 Huỳnh Hiền Hải 
Bình đẳng giới trong giáo dục và phát 

triển ở Việt nam 
Giáo dục và Xã hội Số 6 

456  2016 Nguyễn Thịnh Phát 
Apple - Bài học thành công về quản 
trị chuỗi cung ứng 

VLR Số 104 

457  2016 Nguyễn Thị Huyền Trân 
Quyền bảo hiểm theo điều kiện CIF – 

Incoterm 
VLR Số 104 

458  2016 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Nguyễn Phạm Thu Thủy 

Các nhân tố ảnh hưởng đến dòng kiều 

hối vào Việt Nam 
Công nghệ Ngân hàng Số 122 

459  2016 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Hà Công Anh Bảo 

Ngành gỗ Việt Nam đối với Hiệp 

định thương mại tự do VN - Châu Âu 

(EVFTA): Cơ hội và thách thức 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 470 

460  2016 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Trần Quốc Trung 

Tăng cường trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 82 

461  2016 
Phạm Văn Chiến 

Lê Thị Thu Hà 

Tác động của tài sản trí tuệ địa 

phương đến sự hài lòng của du khách 

tại Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 82 

462  2016 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Dương Thị Thu Trang 

Cộng đồng Kinh tế ASEAN: Cơ hội 

cho các nhà phân phối Việt Nam 
VLR Số 103 

463  2016 
Hà Hiền Minh 

Nguyễn Thị Mai Anh 
Mô hình kinh doanh hiệu quả: BTO VLR Số 103 

464  2016 
Nguyễn Thị Huyền Trân 

Đinh Bá Minh Quân 
Vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến 
cảng trung chuyển 

VLR Số 103 

465  2016 

Nguyễn Thị Thu 

Phuc TT.Nguyen, Lin 

Crase 

Relationship between Intra-firm 

Logistics International Multimodal 

Transport Companies in Vietnam 

External Economics review Số 83 

466  2016 Nguyễn Thị Thu 
Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ 

Việt Nam: thực trạng và giải pháp 
Tài chính Số 4 

467  2016 
Nguyễn Thị Mai Anh 

Hà Hiền Minh 

Mô hình kinh doanh hiệu quả 

Freemium 
VLR Số 102 

468  2016 Phan Chí Hiếu 
Nhu cầu nguyên liệu sụt giảm, vận tải 

hàng rời đình trệ 
VLR Số 102 

469  2016 
Nguyễn Thị Huyền Trân 

Đinh Bá Minh Quân 
Phát triển cảng trung chuyển ở VN VLR Số 102 

470  2016 Tô Thuỳ Trang 

Ngôn ngữ cơ thể: Bí quyết thành 

công trong dịch vụ chăm sóc khách 

hàng 

VLR Số 102 

471  2016 
Nguyễn Thị Thu 

Huỳnh Huyền Trân 

Quan hệ thương mại giữa Việt Nam 

và các nước Hiệp hội mậu dịch tự do 

Châu Âu (EFTA) 

Con số và sự kiện Số 3 

472  2016 Tô Ngọc Hằng 

Tác động của cộng đồng kinh tế 

ASEAN (AEC) đối với giáo dục nghề 
nghiệp Việt Nam 

Giáo dục Số 12 

473  2016 Phạm Thị Mai Khanh 

A Strategic Approach to the 

Implementation of Section J, Chapter 

18, Trans-Pacific Partnership 

Agreement on Internet Service 

Providers 

Kinh tế đối ngoại Số 80 

474  2016 Phạm Thị Diệp Hạnh Nhìn từ Hiệp định EVFTA VLR Số 101 

475  2016 Phan Chí Hiếu 
Thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa đến thị 

trường Trung Đông 
VLR Số 101 

476  2016 
Hà Hiền Minh 

Nguyễn Thị Oanh 
Mô hình kinh doanh hiệu quả: 020 VLR Số 101 

477  2016 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Lý Thị Thu Thảo 

Đầu tư đối tác công - tư (PPP): Kinh 

nghiệm trên thế giới 
VLR Số 101 

478  2016 Trần Thị Bích Nhung 
Phát triển nguồn nhân lực chất lượng 

cao: Kinh nghiệm từ Hàn Quốc 
VLR Số 101 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

479  2016 Tô Thuỳ Trang 
Chỉ số EQ tăng tính ổn định về nhân 

sự 
VLR Số 101 

480  2016 
Nguyễn Thị Thu 

Võ Minh Hoàng 

Một số lưu ý đối với doanh nghiệp 

VN về áp dụng hàng rào kỹ thuật của 

Mỹ đối với nông sản nhập khẩu 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 12 

481  2016 Phạm Hùng Cường 

Hoạt động xuất khẩu sức lao động 

VN sang Đài Loan: Thành tựu đạt 

được và các giải pháp trong thời gian 
tới 

Công thương Số 1 

482  2016 
Nguyễn Thị Thu 

Nguyễn Thị Quỳnh Chi 

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng 

đến hành vi mua mặt hàng nước giải 

khát không cồn của người tiêu dùng 

tại Tp.HCM 

Kinh tế đối ngoại Số 79 

483  2016 
Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Lê Thị Ngọc Lan 

Kinh nghiệm phát triển giáo dục đại 

học của một số nước Châu Á 
Kinh tế đối ngoại Số 79 

484  2016 Phạm Hùng Cường 
Giải pháp tăng cường hoạt động xuất 

khẩu lao động VN sang Hàn Quốc 
Lao động và xã hội Số 518 

485  2016 
Nguyễn Thị Thu 

Huỳnh Huyền Trân 

Áp dụng mô hình lực hấp dẫn phân 

tích quan hệ thương mại giữa VN và 

các nước Hiệp hội mậu dịch tự do 

Châu Âu (EFTA) 

Nghiên cứu Châu Âu Số 184 

486  2015 

Nguyễn Tuấn Dương 

Lê Trần Phương Uyên 

Nguyễn Thị Hòa Bình 

Nguyễn Thị Thanh Vy 

Các nhân tố tác động đến quyết định 

khởi nghiệp của thanh niên tại 

Tp.HCM 

Bản tin Khoa học Trẻ Số 1 

487  2015 
Phạm Hùng Cường 

Lê Tùng Lâm 

Xuất khẩu Hồ tiêu từ VN sang Ấn Độ 
tác động từ Hiệp định thương mại tự 

do ASEAN - Ấn Độ 

Con số và sự kiện Số 505 

488  2015 Nguyễn Thị Thu Hà 
Phát triển hạ tầng giao thông nhằm 

nâng cao hiệu quả Logistics tại VN 
Giao thông Số 14 

489  2015 
Phạm Hùng Cường 

Lê Thị Ý Vi 

Kinh nghiệm áp dụng chiến lược 

Marketing của các tập đoàn lớn trên 

thế giới và bài học cho doanh nghiệp 

VN 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 458 

490  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Đức Trọng 

Chiến lược Marketing Mix đối với 

điện thoại thông minh đối với 1 số 

hãng công nghệ quốc tế tại thị trường 

VN 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 458 

491  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Hà Phương Linh 

Xuất khẩu lao động VN sang Đài 

Loan thực trạng và giải pháp 
Lao động và xã hội Số 516 

492  2015 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Trần Thị Phương Thủy 

Thu hút khách du lịch quốc tế đến 

Quảng Nam 
VLR Số 98 

493  2015 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thùy 
Kinh tế Trung Quốc suy thoái từ góc 
nhìn chuỗi cung ứng 

VLR Số 98 

494  2015 Tô Thuỳ Trang Chiến lược tuyển nhân sự cao cấp VLR Số 98 

495  2015 
Phạm Hùng Cường 

Đinh Ngọc Liên Hoa 

Thu hút khách du lịch quốc tế đến 

Tỉnh Lâm Đồng 
Con số và sự kiện Số 504 

496  2015 Phạm Hùng Cường 

Xuất khẩu mặt hàng bưởi của VN 

sang thị trường Hoa Kỳ - Thực trạng 
và giải pháp 

Công thương Số 11 

497  2015 
Phạm Hùng Cường 

Lê Ngọc Huyền Trâm 

Khảo sát hành vi sử dụng trò chơi 

điện tử trên thiết bị di động của người 

tiêu dùng tại Tp.HCM 

Công thương Số 11 

498  2015 Nguyễn Thành Lân 

Một vài nguyên tắc dịch thuật văn 

bản thư tín thương mại (Anh - Việt, 

Việt - Anh) 

Khoa học xã hội Tp.HCM Số 11 

499  2015 
Lê Hằng Mỹ Hạnh 

Trần Anh Tài 

Đánh giá tác động chính sách bằng 

phương pháp phản thực 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 12 

500  2015 
Nguyễn Thị Thu 

Bùi Quang Tín 

Một số giải pháp nhằm tăng cường 

Marketing xanh của các doanh nghiệp 

tại Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 77 

501  2015 
Phạm Hùng Cường 

Đỗ Bùi Sơn Trà 

Xuất khẩu cao su thiên nhiên tỉnh Tây 

Ninh sang thị trường Mỹ 
Kinh tế và Dự báo Số 22 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

502  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Thị Khánh Uyên 

Nghiên cứu sự hài lòng của khách 

hàng về chất lượng dịch vụ của 

Vietinbank 

Kinh tế và Dự báo Số 15 

503  2015 Phạm Hùng 
Nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may 

của VN: thực trạng và giải pháp 
Lao động và xã hội Số 514 

504  2015 
Hà Hiền Minh 

Nguyễn Thị Oanh 
Những mô hình kinh doanh hiệu quả VLR Số 97 

505  2015 Nguyễn Thị Huyền Trân 
Thành công của chuỗi cung ứng theo 

quan điểm doanh nghiệp Việt 
VLR Số 97 

506  2015 Tô Thuỳ Trang 
Chiến thuật cải thiện chất lượng hoạt 
động logistics nhân đạo 

VLR Số 97 

507  2015 
Phạm Hùng Cường 

Trần Thị Minh Khuê 

Xuất khẩu tôm của VN sang thị 

trường Hàn Quốc 
Con số và sự kiện Số 503 

508  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Thị Ngọc Lan 

Giải pháp thu hút khách du lịch đến 

Cồn Phụng tỉnh Bến Tre 

Kinh tế Châu Á - Thái Bình 

Dương 
Số 455 

509  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Thị Thu Vinh 

Nâng cao năng lực cạnh tranh cà phê 

xuất khẩu sang Nhật Bản 
Kinh tế và Dự báo Số 20 

510  2015 
Phạm Hùng Cường 

Lê Thị Diễm Kiều 

Các nhân tố ảnh hưởng đến hành vi 

tiêu dùng hàng đa cấp tại Tp.HCM 
Kinh tế và Dự báo Số 12 

511  2015 
Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Trần Sỹ 

Nghiên cứu tác động của các yếu tố 

tính cách lên hiệu quả thực hiện dịch 

vụ tổng đài và ý định thôi việc của 

khai thác viên 

Khoa học Số 44 

512  2015 
Nguyễn Thị Thu 

Phan Trần Thảo Phương 

Phát triển công nghiệp hỗ trợ nhằm 

thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước 

ngoài vào Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 75 

513  2015 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Nguyễn Thị Mỹ Hồng 

Dịch vụ phân phối theo Hiệp định 

TPP và tác động đến các doanh 
nghiệp phân phối tại Tp.HCM 

Kinh tế đối ngoại Số 75 

514  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Trường Thọ 

Đẩy mạnh xuất khẩu chè sang thị 

trường Đài Loan 
Kinh tế và Dự báo Số 18 

515  2015 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Huỳnh Bảo Anh 

Nghiên cứu hành vi mua sản phẩm mì 

ăn liền tại Tp.HCM 
Kinh tế và Dự báo Số 12 

516  2015 Nguyễn Thị Minh Hà 
Suy tư từ chỉ số hiệu quả hoạt động 

Logistics thương mại VN 
VLR Số 95 

517  2015 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thùy 

TOC xử lý điểm hạn chế trong chuỗi 

cung ứng 
VLR Số 95 

518  2015 Tô Thuỳ Trang 
Doanh nghiệp Việt với chuỗi sản xuất 

trong khu vực và thế giới 
VLR Số 95 

519  2015 Nguyễn Thị Thu 
Cách tính chi phí Logistics của Mỹ và 

bài học cho Việt Nam 
VLR Số 94 

520  2015 Nguyễn Thị Minh Hà 
Độ mở thương mại Việt Nam trước 

TPP 
VLR Số 94 

521  2015 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Trần Thanh Tâm 

Thách thức với doanh nghiệp phân 

phối Tp.HCM khi VN tham gia TPP 
VLR Số 94 

522  2015 Trần Thị Bích Nhung 
Giải pháp cho xuất khẩu cà phê Việt 

Nam 
VLR Số 94 

523  2015 Nguyễn Thị Huyền Trân 
Doanh nghiệp Việt cần chú trọng xây 

dựng chuỗi cung ứng 
VLR Số 94 

524  2015 Nguyễn Tiến Hoàng Sea Transport: Strategic Changes VLR Số 93 

525  2015 Nguyễn Tiến Hoàng 
Vận tải biển - Những thay đổi mang 

tính chiến lược 
VLR Số 93 

526  2015 Trần Thị Bích Nhung 
Ứng dụng mạng xã hội trong tuyển 

dụng nhân sự cho doanh nghiệp 
VLR Số 93 

527  2015 Nguyễn Thị Huyền Trân Chuỗi cung ứng với doanh nghiệp VLR Số 93 

528  2015 Nguyễn Thị Thu 
Cần phân tích cơ cấu nhằm giảm chi 

phí Logistics 
VLR Số 93 

529  2015 Nguyễn Thị Thu Thách thức lớn khi VN tham gia AEC VLR Số 91 

530  2015 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Nguyễn Thị Mỹ Hồng 

Tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp 

định SPS/WTO và giải pháp đối với 

VN 

Kinh tế đối ngoại Số 74 

531  2015 Trần Quốc Đạt 

Chính sách phát triển nguồn nhân lực 

CLC trong mô hình đại học tự chủ 

của Singapore và bài học kinh 

Khoa học Số 36 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

nghiệm cho các trường đại học VN 

trong điều kiện đổi mới căn bản, toàn 

diện giáo dục và đào tạo 

532  2015 Đỗ Anh Thư 

Teaching English Rhythm to first-

year English-Majors at Ton Duc 

Thang University: Problems and 

Suggestions 

Khoa học Số 8 

533  2015 Tô Thuỳ Trang 
Năm xu hướng thuê ngoài quy trình 
doanh  nghiệp 

VNLogistics Số 87 

534  2015 Tô Thuỳ Trang 
Duyên dáng những ngôi nhà 

container 
VNLogistics Số 87 

535  2015 Nguyễn Thị Thu Hà 
Phát triển vận tải thuỷ nội địa thúc 

đẩy logistics xanh 
VNLogistics Số 87 

536  2015 Nguyễn Thị Huyền Trân 
Chiến lược cho doanh nghiệp Việt 

thời kỳ mới 
VNLogistics Số 87 

537  2015 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thuỳ 

Social Media triển vọng cho ngành 

bán lẻ VN 
VNLogistics Số 87 

538  2015 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Đinh Thị Thu Hân 

TPP & Cơ hội với doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ VN 
VNLogistics Số 87 

539  2015 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Trần Lâm Hồng Phước 

Đảm bảo nguồn cung chất lượng cho 

xuất khẩu thuỷ sản sang Mỹ 
VNLogistics Số 87 

540  2015 Dương Ngọc 

Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam - Hàn Quốc (VKFTA): Điểm 

sáng cho xuất khẩu tôm Việt Nam 

VNLogistics Số 92 

541  2015 Nguyễn Thị Thu 
Thách thức lớn khi Việt Nam tham 

gia AEC 
VNLogistics Số 91 

542  2015 Nguyễn Thị Huyền 
Đặc tính sản phẩm và mô hình chuỗi 

cung ứng 
VNLogistics Số 91 

543  2015 
Nguyễn Thịnh Phát 

Nguyễn Thị Thu Thuỷ 
Điện toán đám mây giải pháp cho 
doanh nghiệp vừa và nhỏ 

VNLogistics Số 91 

544  2015 
Lưu Thị Bích Hạnh 

Phạm Thị Diệp Hạnh 

Hiệp định thương mại tự do với 

ngành mía đường Việt Nam 
VNLogistics Số 91 

545  2015 Nguyễn Thị Thu Hà 
Hoàn thiện hệ thống Logistics Quốc 

Gia (kỳ 1) 
VNLogistics Số 89 

546  2015 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Lê Kim Ngọc Ngân 

Việt Nam trong xu hướng FTA thế hệ 

mới (kỳ 1) 
VNLogistics Số 89 

547  2015 
Nguyễn Thịnh  Phát 

Nguyễn Thị Thu Thuỳ 

Chiến lược Social Media cho ngành 

bán lẻ 
VNLogistics Số 89 

548  2015 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Trần Thanh Tâm 

Võ Thành Vin 

Phân tích về một vụ kiện bất khả 

kháng trong hợp đồng mua bán hàng 

hoá quốc tế theo CISG và một số lưu 

ý đối với doanh nghiệp VN 

Kinh tế đối ngoại Số 70 

549  2015 
Trần Thanh Tâm 

Nguyễn Minh Hiển 

Điều khoản Hardship trong hợp đồng 

mua bán hàng hoá quốc tế 
Kinh tế đối ngoại Số 70 

550  2015 
Lê Tuấn Bách 

Chu Mai Linh 

Hoạt động liên kết trường đại học với 

doanh nghiệp - Áp dụng cho VN 

Khoa học - Trường ĐH An 

Giang 
Số 5 

551  2014 
Trần Thanh Tâm 
Võ Thành Vin 

Một số vấn đề pháp lý từ bản án 

VLM Food Trading International, 

Inc. v.Illinois Trading Co., 
2013WL816103(N.D.Ill.2013) 

của Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm 

cho doanh nghiệp Việt Nam 

Khoa học Pháp lý Số 83 

552  2014 Phan Chí Hiếu 

So sánh nghĩa vụ và trách nhiệm của 

người chuyên chở trong 3 quy tắc: 

Hague-Visby, Hamburg, và 

Rotterdam” 

Khoa học và Đào tạo Số 1 

553  2014 
Nguyễn Tuấn Dương 

Phạm Thị Diệp Hạnh 

Chế tài do vi phạm hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế: So sánh pháp 

luật Việt Nam và Công ước Viên 

1980 

Khoa học và Đào tạo, 

Trường Đại học Công nghệ 

Sài Gòn 

Số 17 

554  2014 
Phạm Hùng Cường 

Mạch Hải Yến 

Thực trạng chất lượng nguồn nhân 

lực trong các ngân hàng có vốn đầu 

tư nước ngoài tại VN 

Khoa học-Trường ĐH Trà 

Vinh 
Số 14 

555  2014 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Tình hình áp dụng công cụ phái sinh 
của các doanh nghiệp tại Việt Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 65 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

556  2014 
Nguyễn Thị Mai 

Nguyễn Đỗ Trường Sơn 

Về trách nhiệm xã hội đối với người 

lao động của các doanh nghiệp Việt 

Nam 

Kinh tế và dự báo Số 10 

557  2014 Phạm Thị Diệp Hạnh 
Áp dụng tiêu chuẩn UTZ cho sản 

xuất chè của Việt Nam 
Logistics Review Số 3 

558  2014 PHAN CHÍ HIẾU 

Bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa xuất khẩu 

của Việt Nam tại thị trường Trung 

Quốc 

Logistics review Số 79 

559  2014 
Ngô Ngọc Quang 

Trịnh Ngọc Thanh  Vũ 

Bảo Vân 

Kiểm định các nhân tố ảnh hưởng đến 
lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam 

Nghiên cứu Tài chính - 
Marketing 

Số 175 

560  2014 

Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Tuấn Đạt 

Nguyễn Viết Bằng 

Thực trạng chất lượng nguồn nhân 

lực trong các ngân hàng có vốn đầu 

tư nước ngoài tại Việt Nam 

Nghiên cứu tài chính – 

Marketing 
Số 175 

561  2014 Phạm Hùng Cường 
Giảng viên và chất lượng giảng viên 

đại học ở Việt Nam hiện nay 
Nghiên cứu Tài chính kế toán Số 35 

562  2014 
Trịnh Ngọc Thanh 

Ngô Ngọc Quang 

Kiểm định các nhân tố tác động đến 

lạm phát kỳ vọng tại Việt Nam 

Nghiên cứu Tài Chính -

Marketing 
Số 71 

563  2014 
Trịnh Ngọc Thanh 

Ngô Ngọc Quang 

Đánh giá hiệu quả hoạt động của các 

định chế tài chính vi mô ở Việt Nam 

Nghiên cứu Tài Chính -

Marketing 
Sớ 128 

564  2014 
Trần Thanh Tâm 

Nguyễn Thị Dung 

Thỏa thuận trọng tài không thể thực 

hiện được: Từ cơ sở pháp lý đến thực 

tiễn xét xử 

Nhà nước và Pháp luật Số 317 

565  2014 

Võ Khắc Thường 

Phan Bùi Khuê Đài 

Lê Hoàng Long 

Determinants of Private Consumption 

in Vietnam: A Study in Provincial 

Level 

Phát triển & Hội nhập Số 24 

566  2014 
Nguyễn Trần Sỹ 

Nguyễn Thuý Phương 

Quảng bá thương hiệu trong lĩnh vực 

giáo dục đại học: Lý thuyết và mô 
hình nghiên cứu 

Phát triển & Hội nhập Số 25 

567  2014 
Trần Thanh Tâm 

Huỳnh Lưu Đức Toàn 

Các trường hợp miễn trừ trong việc 

thực thi chính sách cạnh tranh trong 

TPP và một số lưu ý đối với Việt 

Nam khi đàm phán gia nhập 

Thị trường Tài Chính Tiền tệ Số 9 

568  2014 Tô Thùy Trang Giải pháp khắc phục ùn tắc cảng VietNam Logistics Số 67 

569  2014 Tô Thùy Trang 
Phân tích cơ bản: Các yếu tố đánh giá 

chất lượng hoạt động của 1 công ty 
VietNam Logistics Số 67 

570  2014 Phạm Thị Diệp Hạnh Mô hình nhóm mua Logistics Review 
Số 

08/2014 

571  2014 Phạm Thị Diệp Hạnh 
Chiến lược phát triển của mô hình 

kinh doanh mua theo nhóm (groupon) 
Logistics Review Số 9 

572  2013 Nguyễn Xuân Minh 
Phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam 

trong điều kiện hội nhập quốc tế 
Khoa học chính trị Số 78 

573  2013 
Nguyễn Thị Nhung 

Nguyễn Thị Mai 

Tiếp cận dịch vụ ngân hàng ở khu 

vực Đồng bằng sông Cửu Long 
Công nghệ Ngân hàng Số 92 

574  2013 Võ Khắc Thường 
Scan - Một số công cụ hiệu quả để 

tầm soát doanh nghiệp 
Phát triển & Hội nhập Số 10 

575  2013 Nguyễn Trần Sỹ 

Năng lực động - hướng tiếp cận mới 

để tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa ở VN 

Phát triển & Hội nhập Số 22 

576  2013 
Nguyễn Thúy Phương 

Ngô Đức Phúc 

Xây dựng mô hình du lịch chữa bệnh 

cho tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2013-

2020 

Phát triển & Hội nhập Số 23 

577  2013 
Nguyễn Đoàn Châu Trinh 

Trần Quốc Trung 

Hoạt động của quỹ đầu tư chỉ số tại 
Hoa Kỳ và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Công nghệ ngân hàng Số 78 

578  2013 
Nguyễn Mạnh Hiệp 

Nguyễn Thu Hằng 

Huy động vốn từ bên ngoài của các 

doanh nghiệp niêm yết Việt Nam: lựa 

chọn giữa phát hành cổ phiếu và vay 

nợ 

Công nghệ ngân hàng Số 78 

579  2013 Trần Văn Hoàng 

Quyết định thay đổi nơi làm việc của 

công nhân và trách nhiệm xã hội của 

các doanh nghiệp tại các khu công 

nghiệp trên địa bàn Tp HCM 

Kinh tế đối ngoại Số 7 

580  2013 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Nâng cao ý thức kỷ luật của sinh viên 

Trường Đại học Ngoại thương 
Kinh tế đối ngoại Số 85 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

581  2013 
Vũ Thị Đan Trà 

Phạm Trường Lộc 

Đánh giá những bất cập của hoạt 

động bao thanh toán truyền thống ở 

VN 

Khoa học Kinh tế - ĐH Đà 

Nẵng 
Số 3 

582  2013 
Phạm Trường Lộc 

Vũ Thị Đan Trà 

Kinh nghiệm phát triển bao thanh 

toán ngược của ngân hàng NaFin - 

Mexico và triển vọng cho VN 

khoa học kinh tế - ĐHKT, 

ĐH Đà Nẵng 
Số 67 

583  2013 Nguyễn Thành Lân 
Tổng quan về thư tín thương mại và 

các chiến lược viết 
Khoa hoc̣ xa ̃hôị Số 129 

584  2013 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Bùi Tứ Qúy 

Giải quyết tranh chấp giữa các Thành 
viên của WTO liên quan đến thực thi 

nghĩa vụ theo Hiệp định về vệ sinh an 

toàn thực phẩm và kiểm dịch động 

thực vật 

Kinh tế đối ngoại Số 75 

585  2013 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Nguyễn Tuấn Dương 
So sánh chế tài khi VP HĐMBHHQT Logistics Review Số 11 

586  2013 
Phạm Thị Diệp Hạnh 

Nguyễn Tuấn Dương 

Tranh chấp Hợp đồng thương mại 

quốc tế và các khuyến nghị với các 

doanh nghiệp VN 

Logistics Review Số 11 

587  2013 
Phạm Trường Lộc 

Vũ Thị Đan Trà 

Bao thanh toán ngược: mô hình thanh 

toán tương lai cho VN 
Ngân hàng Số 10 

588  2013 
Phạm Trường Lộc 

Vũ Thị Đan Trà 

Mô hình bao thanh toán ngược: Kinh 

nghiệm ở một số quốc gia đang phát 

triển 

Ngân hàng Số 87 

589  2013 
Phạm Hùng Cường 

Nguyễn Tuấn Đạt 

Ứng dụng marketing truyền thông xã 

hội nhằm thu hút khách du lịch quốc 

tế đến thành phố HCM 

Nghiên cứu Tài chính - 

Marketing 
Số 17 

590  2013 
Nguyễn Tiến Hoàng 

Võ Quang Tín 

Giải quyết tranh chấp phát sinh từ 
hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế 

bằng trọng tài thương mại tại Việt 

Nam 

Những vấn đề KT&CTTG Số 565 

591  2013 Võ Khắc Thường 
Ứng dụng kế toán quản trị vào hoạt 

động kinh doanh của DN 
Phát triển và hội nhập Số 8 

592  2013 Võ Khắc Thường 

Kinh nghiệm đấu tranh chống lạm 

phát của Brazil và một số giải pháp 

cho VN 

Phát triển và hội nhập Số 8 

593  2013 
Võ Khắc Thường 

Trần Văn Hoàng 

Tài chính vi mô tại một số nước trên 

TG và bài học kinh nghiệm nhằm hạn 

chế đói nghèo tại VN 

Phát triển và hội nhập Số 9 

594  2013 Võ Khắc Thường 

Trách nhiệm xã hội của các doanh 

nghiệp VN và những vấn đề còn bất 

cập 

Phát triển và hội nhập Số 9 

595  2013 Võ Khắc Thường 
Xuất khẩu mặt hàng cao su thiên 

nhiên sang thị trường Ấn Độ 
Thương mại Số 33 

596  2013 
Nguyễn Thị Huyền Trân 
Trương Hoàng Anh Thơ 

Chuỗi cung ứng kiwi và vấn để xuất 
khẩu trái cây Việt Nam 

Vietnam Logistics Số 425 

597  2013 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Tạ Văn Thắng 

Phát triển đội tàu hàng rời VN trong 

điều kiện Hội nhập 
Vietnam Logistics Review Số 425 

598  2012 
Lê Cao Hoàng Anh 

Nguyễn Thu Hằng 

Kiểm định mô hình chỉ số Z của 

Altman trong dự báo thất bại doanh 

nghiệp tại Việt Nam 

Công nghệ ngân hàng Số 78 

599  2012 
Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Mạnh Hiệp 

Kiểm định mô hình Fama-French tại 

thị trường chứng khoán Việt Nam 
Công nghệ ngân hàng Số 78 

600  2012 Nguyễn Xuân Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng 

và phát triển quan hệ kinh tế đối 

ngoại Việt Nam 

Khoa học Chính trị Số 137 

601  2012 
Trần Quốc Trung 

Nguyễn Đoàn Châu Trinh 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

tại Việt Nam và một số giải pháp 
Kinh tế đối ngoại Số 56 

602  2012 
Đỗ Hương Lan 

Trần Quốc Trung 

Hoạt động nghiên cứu khoa học của 

sinh viên trường Đại học Ngoại 

thương năm học 2011 - 2012 và 

phương hướng, giải pháp phát triển 
trong thời gian tới 

Kinh tế đối ngoại Số 56 

603  2012 Nguyễn Thu Thủy 

Ảnh hưởng của hành vi công dân tổ 

chức đến kết quả làm việc cá nhân tại 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư của 

Kinh tế đối ngoại Số 56 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

Nhật Bản ở khu vực kinh tế trọng 

điểm phía Nam 

604  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam 

Những vấn đề kinh tế và 

chính trị thế giới 
Số 45 

605  2012 Nguyễn Thành Lân 

Một vài khác biệt về tổ chức văn bản 

Thư tín thương mại tiếng Anh của 

người Mỹ và Nhật 

Khoa hoc̣ xa ̃hôị Số 67 

606  2012 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Một số lợi ích và hạn chế trong ứng 

dụng các công cụ phái sinh. 
Kinh tế đối ngoại Số 53 

607  2012 Nguyễn Tiến Hoàng 
Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp tại 
WTO về thương mại dịch vụ và bài 

học đối với Việt Nam 

Những vấn đề KT&CTTG Số 45 

608  2012 Trần Văn Hoàng 

Tài chính vi mô theo mô hình ngân 

hàng Grameen của Bangladesh và 

một số giải pháp nhằm hạn chế đói 

nghèo tại Việt Nam 

Thương mại Số 78 

609  2012 Trần Văn Hoàng 

Kiểm định tính ổn định cấu trúc của 

xuất khẩu lên GDP trước và sau khi 

Việt Nam gia nhập WTO 

Thương mại Số 72 

610  2012 Nguyễn Tiến Hoàng 

Tìm hiểu kinh nghiệm giải quyết 

tranh chấp tại WTO về chống bán phá 

giá. 

Thương mại Số 75 

611  2012 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Công cụ phái sinh tương lai hàng hóa: 

từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại 

Việt Nam 

Thương mại Số 19 

612  2012 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Hoàng 
Thanh Hằng 

Hoạt động bảo hiểm qua kênh ngân 
hàng tại Việt Nam 

Thương mại Số 68 

613  2012 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Hồng Tươi 

Đẩy mạnh xuất khẩu giày dép VN 

sang thị trường Chile 
Thương mại Số 64 

614  2012 Trần Quốc Trung 
Tăng cường vai trò hỗ trợ của Nhà 

nước trong xuất khẩu thủy sản 
Thương mại Số 60 

615  2012 Nguyễn Thu Thủy 

Ảnh hưởng của hành vi công dân tổ 

chức đến kết quả làm việc cá nhân tại 

các doanh nghiệp có vốn đầu tư của 

Nhật Bản ở khu vực kinh tế trọng 

điểm phía Nam 

Kinh tế đối ngoại Số 5 

616  2012 Lê Thị Bích Thuận 

Enhancing EFL Learning's 

Vocabulary Memorization Through 

Mindmapping - Tăng cường việc ghi 

nhớ từ vựng của người học trong 

giảng dạy tiếng Anh qua sơ đồ tư duy 

Tập san Khoa học Xã hội và 

Nhân văn- ĐHQG, ĐH 

KHXH&NV 

Số 55 

617  2012 Nguyễn Thu Hằng 
Kiểm định mô hình chỉ số Z trong dự 
báo thất bại doanh nghiệp tại Việt 

Nam 

Công nghệ ngân hàng Số 74 

618  2012 Nguyễn Xuân Minh 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mở rộng 

và phát triển quan hệ kinh tế đối 

ngoại Việt Nam 

Khoa học Chính trị Số 3 

619  2012 Nguyễn Thị Mai Anh 

Thực trạng gian lận tại các doanh 

nghiệp trên thế giới trong giai đoạn 

hiện nay 

Kinh tế Việt Nam và thế giới Số 427 

620  2012 Nguyễn Tiến Hoàng 

Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp tại 

WTO về thương mại dịch vụ và bài 

học đối với Việt Nam. 

Những vấn đề KT&CTTG Số 192 

621  2012 Nguyễn Thành Lân 

Sự khác biệt trong cấu trúc mô hình 

văn bản thư tín của người Mỹ và 

người Nhật. 

Khoa học xã hội Số 164 

622  2012 
Trần Quốc Trung 

Nguyễn Đoàn Châu Trinh 

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

tại Việt Nam và một số giải pháp 
Kinh tế đối ngoại Số 53 

623  2012 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Một số lợi ích và hạn chế trong ứng 
dụng các công cụ phái sinh 

Kinh tế đối ngoại Số 53 

624  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Đa dạng hóa thị trường xuất khẩu 

thủy sản Việt Nam 

Những vấn đề kinh tế và 

chính trị thế giới 
Số 8 

625  2012 Võ Khắc Thường 
Tái cấu trúc tài chính, thị trường – 

Nhân tố tác động tích cực và hữu hiệu 
Phát triển và Hội nhập Số 02 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

đến tái cấu trúc nền kinh tế VN hậu 

khủng hoảng 

626  2012 Trần Văn Hoàng 

Tài chính vi mô theo mô hình ngân 

hàng Grameen của Bangladesh và 

một số giải pháp nhằm hạn chế đói 

nghèo tại Việt Nam 

Thương Mại Số 19 

627  2012 Trần Văn Hoàng 

Kiểm định tính ổn định cấu trúc của 

xuất khẩu lên GDP trước và sau khi 
Việt Nam gia nhập WTO 

Thương Mại Số 20 

628  2012 Trần Quốc Trung 
Tăng cường vai trò hỗ trợ của Nhà 

nước trong xuất khẩu thủy sản 
Thương mại Số 9 

629  2012 
Huỳnh Lưu Đức Toàn 

Phạm Thành Hiền Thục 

Đánh giá hoạt động mua bán, sáp 

nhập trong ngành tài chính ngân hàng 

tại Việt Nam trong năm 2011 và bài 

học kinh nghiệm từ Hoa Kỳ 

Thương mại Số 23 

630  2012 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 

Công cụ phái sinh tương lai hàng hóa: 

từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại 

Việt Nam 

Thương mại Số 19 

631  2012 Nguyễn Tiến Hoàng 

Tìm hiểu kinh nghiệm giải quyết 

tranh chấp tại WTO về chống bán phá 

giá. 

Thương mại Số 6 

632  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Nguyễn Nhật Tân 

Thị trường Hoa Kỳ với xuất khẩu cà 

phê của Việt Nam 
Thương mại Số 17 

633  2012 

Nguyễn Thị Thu Hà 

Trương Hoàng Thanh 

Hằng 

Hoạt động bảo hiểm qua kênh ngân 

hàng tại Việt Nam 
Thương mại Số 19 

634  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Trương Thị Bảo Ngọc 
Xuất khẩu thủy sản đồng bằng Sông 
Cửu Long sang thị trường Hoa Kỳ 

Thương mại Số 21 

635  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Đỗ Tuấn Tài 

Tận dụng Hiệp định VJEPA nhằm 

đẩy mạnh xuất khẩu dệt may Việt 

Nam sang thị trường Nhật Bản 

Thương mại Số 10 

636  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Phạm Thị Phú 

Thu hút khách du lịch quốc tế đến 

tỉnh Thừa Thiên  – Huế 
Thương mại Số 16 

637  2012 
Nguyễn Thị Thu Hà 

Nguyễn Thị Hồng Tươi 

Đẩy mạnh xuất khẩu giày dép VN 

sang thị trường Chile 
Thương mại Số 20 

638  2012 
Nguyễn Xuân Minh 

Lê Thái Anh 

Xây dựng và phát triển thương hiệu 

cho các doanh nghiệp dầu nhớt ở Việt 

Nam 

Thương mại Số 8 

639  2012 
Nguyễn Thị Huyền Trân 

Tô Thuỳ Trang 

Một số lưu ý khi gửi hàng container 

theo phương thức FCL/FCL 
Việt Nam Logistics Review Số 53 

640  2012 
Nguyễn Thị Huyền Trân 

Nguyễn Thị Cẩm Nhung 
Giao hàng trễ thời gian quy định Việt Nam Logistics Review Số 55 

641  2012 Nguyễn Thị Huyền Trân 
Phát triển chuỗi cung ứng thuỷ sản ở 

Đồng Bằng Sông Cửu Long 
Việt Nam Logistics Review Số 59 

642  2012 Nguyễn Thị Huyền Trân 
Quản trị thông tin ngược – yếu tố 

quan trọng của chuỗi cung ứng 
Việt Nam Logistics Review Số 60 

643  2011 Nguyễn Thị Thu Hà 
Một số thay đổi trong điều khoản bảo 
hiểm hàng hóa của hiệp hội bảo hiểm 

London 

Thương mại Số 6 

644  2011 Nguyễn Tiến Hoàng 

Tìm hiểu kinh nghiệm của Thái Lan 

về giải quyết tranh chấp theo cơ chế 

của Tổ chức Thương mại thế giới. 

Kinh tế đối ngoại Số 47 

645  2011 
Nguyễn Thu Hằng 

Nguyễn Thị Phương Chi 

Phân tích tính mùa vụ của chỉ số giá 

tiêu dùng Việt Nam 

Nghiên cứu Tài chính –

Marketing 
Số 34 

646  2011 Nguyễn Xuân Minh 
Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu – giải 

pháp góp phần đẩy mạnh xuất khẩu 

Những vấn đề kinh tế và thế 

giới 
Số 180 

647  2011 Nguyễn Tiến Hoàng 

Việt Nam thắng Mỹ trong vụ kiện 

tôm tại WTO: một số bình luận và 

lưu ý. 

Những vấn đề KT&CTTG Số 10 

648  2011 
Võ Khắc Thường 

Nguyễn Thanh Tuyền 

Cần có cách nhìn đầy đủ về lợi thế và 

hạn chế đào tạo chất lượng cao theo 

nhu cầu xã hội ở vùng đồng bằng 

sông Cửu Long 

Nghiên cứu tài chính 

Marketing 
Số 3 

649  2011 Võ Khắc Thường 
Lạm phát – Căn bệnh muôn đời của 
nền kinh tế 

Nghiên cứu tài chính 
Marketing 

Số 4 



TT Năm 
Tác giả/đồng tác giả là 

viên chức Cơ sở II 
Tên bài viết Tên tạp chí Số XB 

650  2011 Nguyễn Thành Lân 

Một vài khác biệt ngôn ngữ trong văn 

bản thư tín thương mại tiếng Anh của 

người Nhật và Mỹ 

Khoa học xã hội Số 158 

651  2011 Trần Văn Hoàng 
Mối quan hệ giữa tỷ giá USD và giá 

vàng đến chỉ số giá tiêu dùng của VN 

Nghiên cứu tài chính 

marketing 
Số 5 

652  2011 Trần Văn Hoàng 

Mối quan hệ giữa tỷ giá USD và giá 

vàng đến chỉ số giá tiêu dùng của 

VN” 

Nghiên cứu tài chính 

marketing 
Số 5 

653  2011 
Võ Khắc Thường 

Nguyễn Thanh Tuyền 

Các giải pháp chuyển dịch cơ cấu đầu 
tư kinh tế TP.HCM theo hướng cạnh 

tranh khu vực và quốc tế 

Phát triển và Hội nhập Số 1 

654  2011 
Nguyễn Xuân Minh 

Trần Quốc Trung 

Nuôi trồng thủy sản đáp ứng quy định 

của thị trường xuất khẩu thủy sản của 

các hộ gia đình tại Đồng bằng Sông 

Cửu Long 

Thương mại Số 26 

655  2011 Trần Quốc Trung 
Giải pháp ứng phó với các rào cản kỹ 

thuật mới trong xuất khẩu thủy sản 
Thương mại Số 27 

656  2011 Trần Quốc Trung 

Giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu thủy 

sản Việt Nam sang thị trường Trung 

Đông 

Thương mại Số 7 

657  2011 Nguyễn Thị Quỳnh Nga 
Đặc điểm hành vi tiêu dùng tại thị 

trường bán lẻ thành phố Hồ Chí Minh 
Thương mại Số 24 

658  2011 
Nguyêñ Hoàng Ánh 

Tô Biǹh Minh 

Những thay đổi trong Incoterms® 

2010 và tác động đến thanh toán quốc 

tế 

Thương mại Số 10 

659  2011 Nguyễn Tiến Hoàng 

Một vài kinh nghiệm của Trung Quốc 

về giải quyết tranh chấp trong Tổ 
chức Thương mại thế giới. 

Thương mại Số 9 

660  2011 Nguyễn Xuân Minh 

Doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi 

giá trị thủy sản xuất khẩu: thực trạng 

và giải pháp 

Thương mại Số 13 

661  2011 Nguyễn Xuân Minh 

Nâng cao khả năng thâm nhập thị 

trường nước ngoài của doanh nghiệp 

Việt Nam 

Thương mại Số 6 

662  2011 Nguyễn Xuân Minh Đẩy mạnh xuất khẩu cà phê bền vững Thương mại Số 8 

663  2011 Nguyễn Xuân Minh 

Việt Nam đón đầu cơ hội và thách 

thức từ hiệp định đối tác xuyên Thái 

Bình Dương 

Thương mại Số 9 

664  2010 Nguyễn Xuân Minh 

Restructuring the export process of 

HCMC-based enterprises 

(Tài cấu trúc quy trình xuất khẩu của 

doanh nghiệp TP.HCM) 

Economic Development 

Review 
Số 189 

665  2010 Nguyễn Tiến Hoàng 

Giải quyết tranh chấp trong khuôn 

khổ WTO tại các nước đang phát 

triển và bài học đối với Việt Nam. 

Kinh tế đối ngoại Số 41 

666  2010 Nguyễn Xuân Minh 
Một số quy định đặc thù trong hợp 

đồng xuất khẩu dầu thô Việt Nam 
Kinh tế đối ngoại Số 41 

667  2010 Nguyễn Xuân Minh 

Triển khai chiến lược kinh doanh 

xuất khẩu bền vững tại các doanh 
nghiệp xuất khẩu Việt nam – tiếp cận 

bằng phương pháp thẻ điểm cân bằng 

Kinh tế đối ngoại Số 45 

668  2010 Nguyễn Xuân Minh 

Hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đẩy 

mạnh xuất khẩu phù hợp với các quy 

định của WTO 

Những vấn đề kinh tế và thế 

giới 
Số 171 

669  2010 Trần Quốc Trung 
Israel - Thị trường xuất khẩu tiềm 

năng cho thủy sản Việt Nam 
Thương mại Số 7 

670  2010 Trần Quốc Trung 

Đẩy mạnh xuất khẩu thủy sản Việt 

Nam sang thị trường Các tiểu vương 

quốc Ả rập thống nhất 

Thương mại Số 14 

671  2010 Lê Tuấn Bách 
Tâm lý thị trường – Thận trọng và 

Ngắn hạn 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn Số 51 

672  2010 Nguyễn Xuân Minh 

Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ nông sản 

và sản phẩm làng nghề trong nước 

một cách bền vững 

Thương mại Số 10 

 


